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I. TỔNG QUAN KINH TRUNG BỘ 

Trune bộ Kinh (P Majjhima Nikawa, C. fRŠ§##) là bộ kinh 
quan trọng thứ hai trong năm bộ Kinh Pali (Pali Nikaya) của 
Phật giáo Thượng tọa bộ (Therãoääa); là tuyển tập 152 bài Kinh 
có độ dài trung bình (CollecHon oƒ Middle-leneth Liscourses) 
trong Kinh tạng Pali (Suffa pi†aka), tương ứng với 220 bài Kính 
Trung A-hàm (S. Madhuama Agama, C. th[®3f#, Zhöng 
Ahánjïne). Khái niệm “trung” (majjhima, FR) có nghĩa đen là 
“trung bình, vừa” về số lượng chữ của từng bài kinh trong bộ 
này. Trên thực tế, 7rung bộ Kính là tuyển tập kinh Pali có số 
trang nhiều gần gấp 3 lần so với Kính Trường bộ. 

Về số lượng, Trung bộ Kinh ít hơn 70 bài kinh so với bộ Kinh 
Trung A-hàm trong văn học Hán tạng của Nhất thiết hữu bộ 
(Saroästiuada), vốn là bộ thứ hai trong Đại Chánh tân tụ Tại 
Tạng Kinh (EXffãifÍŠ, Tiishõ cdition). Vì khác nhau về số 
lượng các bài kinh, giữa Kính Trung bộ và Kinh Trung A-hàm có 
sự khác biệt lớn về thứ tự các bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, 
các khái niệm và nội dung từng bài kinh. 

Về văn tự, kinh điển Pali thường được phân bổ theo chiều 
đài (pamana) của Kinh. Trường Bộ Kính là tuyển tập 32 bài kinh 
có chiều dài dài nhất (đighappamananar sutãnarh). Trung Bộ 
Kính là tuyển tập 152 Kinh có chiều dài trung bình 
(majjhimappamaanani suttãni). Tương Lững Bộ Kinh gồm 7762 
bài kinh. Tăng chí bộ Kinh là tuyển tập 9557 bài Kinh liên hệ 
đến pháp số, bắt đầu từ số một đến số 11. Tiểu Bộ Kính là 


tuyển tập 15 bộ Kinh theo chủ đề. Thực ra, các phân loại tuyển 
tập kinh như vừa nêu cũng không tuyệt đối lắm. Ví dụ, có 
những bài kinh trong Kính Trường bộ có số trang ngắn hơn các 
Kính Trung bộ, Kinh Tương ưng và Kinh Tăng chi. 

Về người giảng kinh, phần lớn các bài Kính Trune bộ do đức 
Phật trực tiếp giảng dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia. Cũng 
có một số kinh đức Phật yêu cầu A-la-hán Xá-lợi-phất tuyên 
giảng thay cho ngài (3, 5, 9, 24, 28, 43). Có kinh do ngài 
Mục-kiển-liên nói (15, 37, 50). Có 9 kinh do A-nan-đa nói. Có 
kinh do Ca-chiên-diên nói (18, 23). Có kinh dưới dạng đối 
thoại giữa đệ tử Phật và người khác đạo (27, 44). Có kinh do 
Trưởng lão Ni Dhammadimnà trả lời vấn đáp (44). Một số bài 
kinh được các vị thánh A-la-hán khác giảng sau khi đức Phật 
qua đời. Đọc Kính Trung bộ khắc họa bức tranh toàn diện về 
cuộc đời đức Phật và những lời dạy minh triết của đức Phật 
trong 45 năm truyền bá chân lý và đạo đức. 

Về đối tượng thính chúng trong Trung Bộ Kinh, người nghe 
pháp rất đa dạng. Các kinh nói cho các thành phần Tăng đoàn 
(1, 2, 21, 61, 62). Các kinh nói về các tôn giáo khác (13, 77, 101), 
về vua chúa (82), về cư sĩ (143), về tướng cướp (86), về Thiên 
và ma vương (49, 50). Có 36 Kinh nói cho từng đối tượng khác 
nhau (chăng hạn các kinh mang số 8, 12, 23, 30, 41, 42, 3ó, 50); 
trong khi các kinh còn lại nói cho đại chúng. 

Về nội dung, Kinh Trune bộ chứa đựng tất cả những triết học 
quan trọng của đức Phật, trải dài 45 năm hoằng truyền chân lý 
của đức Phật bao gồm thế giới quan không có nguyên nhân 
đầu tiên; nhân sinh quan lấy con người làm nhân bản; chính trị 
quan dựa trên chủ nghĩa pháp quyền được sự hỗ trợ bởi chân 
lý; xã hội quan không giai cấp, mọi người bình đẳng, công 
bằng, dân chủ; đạo đức quan dựa vào sự phòng phi, chỉ ác, 
dương thiện và hành thiền; tu đạo quan gồm sự hoàn thiện trí 
tuệ, đạo đức và thiển định, và giải thoát quan gồm sự chấm 
dứt luân hồi, chứng đắc các quả thánh A-la-hán. Ngoài ra, Kinh 


Trune bộ còn có một số bài kinh đối thoại liên tôn giáo và triết 
học giữa đức Phật với các đạo sĩ Sa-môn và Bà-la-môn đương 
thời, cũng như giữa các đệ tử đức Phật với các đạo sĩ khác tôn 
giáo. 

Về phân loại, Kính Trung bộ được chia thành 3 phần 
(partnasa), hai phần đầu gồm 50 bài kinh/ phần, riêng phân 
cuối có 52 bài kinh. Trong mỗi phẩm lại chia ra 5 nhóm (øaeøa), 
mỗi nhóm 10 bài kinh, riêng phẩm thứ 15 gồm 12 bài kinh. 
Cấu trúc 3 phần và 15 phẩm của Kinh Trung bộ được tóm tắt 
như sau: 

() Phần căn bản (Milapannasa, }RZR2)) 50 bài kinh đầu tiên, 
gồm (a) Phẩm pháp môn căn bản (Milapariuäuaoageo, †R2R3 
Flññ) gồm các kinh 01-10, (b) Phẩm Sư tử hống (Sïhzøaseo, BữÑ 
In) gồm các kinh 11-20, (c) Phẩm pháp thí dụ 
(Opammnaoaseo, ®Šfl)3Xññ) gồm các kinh 21-30, (đ) Phẩm song 
đại (Mahayamakaoasso, #®Xñ) gồm các kinh 31-40, (e) Phẩm 
song tiểu (CñJauamakaoasso, ŠŠ:]`ññ) gồm các kinh 41-50; 

(¡) Phần giữa (Mujjhimapannasa, fR2)) có 50 bài kinh theo 
thứ tự 51-100 gồm có (a) Phẩm cư sĩ (Gahapatioaeeo, š-Emm) 
gồm các kinh 51-60, (b) Phẩm Tỳ-kheo (Bhikkhuoageeo, Em) 
gồm các kinh 61-70, (c) Phẩm Tịnh hạnh giả (Paribbajakauagco, 
2ršm) gồm các kinh 71-80, (đ) Phẩm vương (ÑZjaøaseo, 
ññ) gồm các kinh 81-90, (e) Phẩm Bà-la-môn (Brihmanauagco, 
S?#f' ññ) gồm các kinh 91-100; 

(ii) Phần thượng (Upariparmasa, E23) có 52 bài kinh theo 
thứ tự 101-152 gồm: (a) Phẩm Thiên tý (Deøadahauasea, X'Ïh) 


gồm các kinh 101-110, (b) Phẩm bất đoạn (Axpadaoaseo, “IẤf 


rũ 


ññ) gồm các kinh 111-120, (c) Phẩm không (Suññãtaoaseo, ®#ññ) 
gồm các kinh 121-130, (d) Phẩm phân biệt (Vibharieauasgo, 2} 
Zllññ) gồm các kinh 131-140, (d) Phẩm đại xứ phân biệt 


(Salauatanaoasso, 7XE&2BlÌR) gồm các kinh 141-152). 

Điểm đặc biệt của Trung Bộ Kính là nhóm 4, tức các kinh 
mang số thứ tự từ 40 đến 50, có cấu trúc “bộ” hay “song đôi” 
(yamakauasøa), cứ hai Kinh gồm một tựa đề. Kinh thứ nhất với 
tiếp đầu ngữ Cñja (tiểu kinh) là kinh ngắn hơn; trong khi đó, 
với tiếp đầu ngữ Mahä (đại kinh) là kinh dài hơn. Trên thực 
tế, có tất cả 17 cặp kinh như vậy, nằm rãi rác trong toàn Kính 
Trung Bộ. Trật tự, tiểu kinh trước đại kinh không được nhất 
quán, và do đó, có lúc đại kinh đứng trước. Có trường hợp, 
tiểu kinh không nhất thiết theo sau hay đứng trước đại kinh, 
mà chúng cách nhau khá xa (ví dụ, kinh có số thứ tự 109, 110). 

Về các bản dịch tiếng Anh trọn bộ, Kính Trune bộ được dịch 
nhiều hơn bốn bộ còn lại của Kinh điển Pali. Bản dịch đầu tiên 
của Lord Chalmers với tựa đề “Các đối thoại của đức Phật” 
(Hurther IDialoeues oƒ the Buddha), 2 tập, London, Pali Text 
Society, 1926-27. NXB. Ann Arbor thuộc Đại học Michigan tái 
bản theo yêu cầu; 

Isaline Blew Horner dịch với tựa đề “Kinh 0ề các lời dạu có 
chiếu dài trung bình” (The Book oƒ Middle Leneth Sawinø»), 3 tập, 
do Pali Text Society, Bristol, xuất bản năm 1951-59; 

David W. Evans dịch “Các bài giảng của Phật Gotama: Tuyển 
tập kinh trung bình” (Discourses of Gotama Buddha: Middile 
Collection), NXB Janus Pubns, 1991; 

Tỳ-kheo Nanamoli và Tỳ-kheo Bodhi dịch với tựa đề 
“NHững bài kính trung bình của đúc Phật: Dịch Trung Bộ kinh” 
(The Middle Leneth L)iscourses oƒ the Buddha: A TranslaHon oƒ the 
Mnjjhimma Nikaya), xuất bản lần đầu vào năm 1960, được 
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Bhikkhu Bodhi hiệu đính với tựa đề (The Middle Length 
Discourses of the Buddha), 2 tập, (Somerville: Wisdom 
Publication, 1995; và Boston: Wisdom Publications, 2009); 

Tỳ-kheo Sưjato dịch với tựa đề “Các bài kính trung bình” (The 
Middle Discourses), xuất bản online tại SuttaCentralNet, 2018. 

Ngoài ra, còn có các bản tuyển dịch Kính Trưng bộ. Sớm nhất 
là Tỳ-kheo Nanamoli dịch với tựa đề “Kho báu lời Phật dạy” (A 
Treasur 0ƒ the Buddha s Words), Tỳ-kheo Khantipalo hiệu đính, 
xuất bản tại Bangkok; 

Hội kinh tạng Miến Điện tuyển dịch “25 bài kính trong 50 bài 
đầu của kinh Trune bố” (Tuentu-Hue Suttas from Mula-Pannasa), 
1966, “25 bài kính trong 50 bài giữa của kinh Trung bố7 
(Tuentu-Hue Suttas from Majjhima-Pamnasa), 1987, và “25 bài 
kinh trong 50 bài cuối của kinh Trung bố (Tuenty-Hiue Suttas [rơm 
Lipari-Pannasa), 1988 do NXB. Myanmar Pitaka Association ấn 
hành tại Rangoon và được NXB. Sri Satguru, Delhi, tái bản tại 
Ấn Độ. 

Tại Việt Nam, bản dịch của HT. Thích Minh Châu với tựa đề: 
“Kính Trung bố”, 3 tập, là bản dịch trung thành với nguyên tác 
Pali, xuất bản lần đầu năm 1978, tái bản năm 1986, 1992. Ấn 
bản mới nhất được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tái bản 
năm 2012, gộp thành 2 tập. 

Về tài liệu tham khảo cho Kính Trung bộ trong tiếng Việt có 
Luận án tiến sĩ của Trưởng lão Thích Minh Châu tại Đại học 
Nalanda năm 1961 là “So sánh kính Trung A-hàm chữ Hán uà 
kính Trung Bộ chữ Pàl (A Comparatiue Studu oƒ the Chinese 
Madhwama Agama and the Pali Majjhma Nikaya) được Ni 
trưởng Trí Hải dịch và xuất bản năm 1998. 

Ngoài ra, còn có quyển “Tớm tắt Kinh Trung Bố”, 3 tập, của 
Trưởng lão Thích Minh Châu, NXB. Văn Hóa Sài Gòn, 2010; 
quyển “Tìm hiểu Trung Bộ Kinh”, 3 tập, của Thích Chơn Thiện, 
NXEB. Tôn Giáo, 2004; quyển “Toát yếu Kinh Trung Bố”, 3 tập, 
NXEB. Tôn Giáo, 2010; và quyển “Hướng dẫn đọc Kinh Trung bộ, 


2 tập, của Thích Nhật Từ, NXB. Hồng Đức, 2020. 

Kính Trung bộ lần đầu được Trưởng lão Thích Minh Châu 
giảng dạy tại phân khoa Phật học, Đại học Vạn Hạnh từ năm 
1964-1975, sau đó, tiếp tục dạy tại Trường Cao cấp Phật học 
Việt Nam (1984-1997) nay là Học viện Phật giáo Việt Nam 
(HVPGVN) tại TPHCM, Thiền viện Vạn Hạnh và Tịnh xá 
Trung Tâm. Hiện tại, kinh này được dạy HVPGVN tại Hà Nội, 
tại Huế cũng như tại một số trong 9 trường Cao đắng Phật học 
và một số trong 35 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc. 

Ngoài Trưởng lão Thích Minh Châu, các vị tôn túc có công 
giảng dạy Kính Trune bộ gồm có HT. Thích Chơn Thiện, HT 
Thích Thiện Tâm, Ni trưởng Trí Hải. Từ năm 2005, tại giảng 
đường Chùa Xá Lợi, tôi là người giảng trọn bộ Kính Trung bộ 
gồm 252 buổi, mỗi buổi 90-120 phút. Toàn bộ các file âm thanh 
được phổ biến trên PhatAm.com và ChuaGiacNgo.com 

Bản dịch Kính Trung bộ của Trưởng lão Thích Minh Châu và 
sự giảng dạy kinh này tại Việt Nam trong hơn 5 thập niên qua 
đã góp phần làm thay đổi tích cực nền Phật học tại Việt Nam, 
giúp nhiều thế hệ Tăng, Ni Việt Nam không còn xem kinh điển 
Pali là kinh điển Tiểu thừa nữa, thực tế, là tuyển tập kinh nền 
tảng nhất về Phật học. Sự xuất bản kinh này tại Việt nam đã 
thúc đẩy sự hợp tác giữa Phật giáo Thượng tọa bộ và Phật giáo 
Đại thừa trong phạm vi Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các 
Phật sự chung trên toàn quốc. 


II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG 

1. Kinh Pháp môn căn bản (P. Mnlapariuawasuttai, C. ‡R2R3 
F8##) tương đương Trung A-hàm 106: Kinh tưởng (JBÂŠ), (Đại 
Chánh 1: 596), No.56, Lạc tưởng (S838), (Đại Chánh 1: 851). Kinh 
này phân tích về các cấp độ nhận thức của bốn hạng người: 
phàm phu, bậc hữu học, bậc A-la-hán và Như Lai. Trên cơ sở 
của nhận thức “tưởng tri” (saØñđjãnãt) hoặc “thắng tri” 
(abhijãna) phàm và thánh được xác định, luân hồi và giải 
thoát có mặt. Để giải thoát, hành giả chỉ cần chuyển hoá nhận 
thức từ “tưởng tri” thành “thắng tri.” 

2. Kinh Tất cả lậu hoặc (P. Sabbäsauasuttarh, C. —J]jÑẨŠ) 
tương đương Trung A-hàm 10: Kinh lậu tận (J§ã3#), (Đại 
Chánh 1: 431), No.31, Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân (— W]3RÄ#ã*f 
R), (Đại Chánh 1: 813), Tăng nhất A-hàm 40.6: Kính tịnh chư lậu 


(SRä}R), (Đại Chánh 2: 740), Tăng chỉ bộ, A.6.58. Đức Phật giới 
thiệu bảy phương pháp diệt trừ tận gốc rễ của phiền não, khổ 
đau gồm: (¡) Chánh kiến, () Phòng hộ giác quan, (ii) Thọ 
dụng với chính niệm, (iv) Tâm kham nhẫn, (v) Tránh né thích 
hợp, (vi) Trừ diệt và (vii) Tu tập 7 giác ngộ. Tuỳ theo căn tánh, 
hành giả chọn lựa cho mình phương pháp thích hợp nhất để 
giải phóng tất cả trói buộc, sống an lành và hạnh phúc, ngay 
bây giờ và tại đây. 

3. Kinh Thừa tự Pháp (P. Dhammadawadasutarh, C. 3XRRfŠ) 
tương đương Trung A-hàm 88: Kinh cẩu pháp (SR3šfŠ), (Dại 
Chánh 1: 569), Tăng nhất A-hàm 18.3, (Đại Chánh 2: 587). Đức 
Phật khuyên tất cả đệ tử của Ngài hãy trở thành những người 
kế thừa gia tài chánh pháp mà Ngài đã dầy công dạy dỗ; chứ 
không nên trở thành những người thừa kế gia tài vật chất. Trên 


Là 


tinh thân lời dạy này, tôn giả Xá-lợi-phất đã giải thích sơ lược 
nội dung của thừa tự pháp cho các vị hiển giả, thượng toa, 
trung toạ và tân tỳ-kheo có mặt. 

4. Kinh Sợ hãi uà khiếp ñảm (P. Bhayabheraoasuttarh, C. Tp 
f#£) không có trong Trung A-hàm, tương đương Tăng nhất 
A-hàm 31.1, (Đại Chánh 2: 665). Bài Kinh này, một mặt, trình 
bày các đức tính cần thiết giúp hành giả sống viễn ly để thành 
tựu đạo quả giải thoát, và mặt khác, thông qua đó, kể lại 
những kinh nghiệm chinh phục sợ hãi của đức Phật khi ngài 
sống độc cư viễn ly. 

5. Kính Không uế nhiễm (P. Anaiganasuttah, C. #&§f*) 
tương đương Trung A-hàm 87: Kinh uế phẩm (fihf€), (Đại 
Chánh 1: 566), No.49, câu dục (SÈÄ3), (Đại Chánh 1: 839), Tăng 


nhất A-hàm 25.6: Kinh kết (ÑR), (Đại Chánh 2: 632). Bài kinh 
phân tích các phương diện “uế nhiễm“ được thể hiện dưới các 
góc độ tâm lý vị ngã trung tâm và lòng tự ái, làm phương hại 
đến tư cách và phẩm hạnh của hành giả tu tập. Đồng thời, 
thông qua đó, đề cao giá trị của người xuất gia chân chánh, 
biết trang sức cho mình nhiều đoá hoa đạo đức. 

6. Bài kinh bắt đầu bằng sự khăng định của đức Phật về tầm 
quan trọng của đời sống đạo đức đối với người đang tầm câu 
thánh quả. Thành công trong sự tu tập không phải là kết quả 
của “ước nguyện” đơn thuần, mà là kết quả của đạo đức và 
thiển quán. 

7. Kinh Ví dụ tấm uải (P Vathasuttam, C. Thf]Ữf#) tương 
đương Kinh Phạm chí hứa thủ tịnh (ftSãT†7k#), (Dại Chánh 1: 
843), Tăng nhất A-hàm 13.5: Kinh Tôn-đà-lợi (BÁÊÈl), (Đại 
Chánh 2: 573), Hậu bạn (3), Tạp A-hàm 1185: (Đại Chánh 2: 
321), Biệt dịch Tạp A-hàm 99: (Đại Chánh 2: 408). Thông qua ảnh 
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dụ tấm vải, đức Phật khăng định rằng tâm cấu uế không thể 
nào nhuộm được màu của an vui và giải thoát. Tẩy sạch các 
cấu uế của tâm, con người sẽ thiết lập được niềm tin bất động 
vào Phật Pháp Tăng. Khi ấy, hành giả không trọng vọng vào 
các con sông thiêng, ngày tốt xấu; tẩy tỉnh tội lỗi của bản thân 
bằng các đức tính cao thượng. 

8. Kính Đoạn giảm (P Sallekhasuttarh, C. | Ä##Z) tương 


đương Trung A-hàm 91: Kinh Châu-na-uấn-kiến (JEl8RfBl Rf), 
(Đại Chánh 1: 573). Đức Phật dạy áp dụng phương pháp chánh 
quán với trí tuệ để diệt trừ các quan điểm sai lầm về ngã luận 
và thế giới luận. Đồng thời, ngài xác định rằng sự chứng đắc 
bốn thiển sắc giới và bốn thiền vô sắc giới chưa phải là thành 
quả đoạn trừ được phiền não lậu hoặc thật sự. Nhân đó, đức 
Phật đã dạy pháp môn chuyển nghiệp, pháp môn khởi tâm, 
pháp môn đối trị, pháp môn hướng thượng và pháp môn từ bỏ 
để giúp mọi người đạt được an vui và giải thoát. 

9. Kinh Chánh trí kiến (P. SammadiHhisutam, C. 1E ÄẤŠ) 
tương đương Trung A-hàm 29, Tăng nhất A-hàm 49.5: Kinh hậu 
bán (3), (Đại Chánh 2: 797), Tạp A-hàm 344. Qua bài Kinh 
này, ngài Xá-lợi-phất đã giới thiệu 16 phương diện tiêu biểu 
của chánh kiến, cái nhìn phù hợp với bản chất của sự vật đang 
là, đặt trên nền tảng của của nguyên lý bốn chân lý thánh và 
mười hai nhân duyên. Nhờ có chánh kiến, con người nhổ lên 
gốc rễ của các khuynh hướng tham ái, sân hận và si mê, vốn 
nhấn chìm họ trong đau khổ và hệ luy. 

10. Kính Niệm xứ (P. Mahasatipatthãnasuttarh, C. :RšẪ#) 
tương đương Trưng A-hàm 98: Kinh niệm xứ (SŠ:&Â§), (Đại 


Chánh 1: 582), Trường bộ Kinh 22: Kinh đại niệm xứ (®®:ƑRi#). 
Đức Phật khăng định có một con đường thẳng tắt có khả năng 
làm cho chúng sinh trở nên thanh tỉnh, chứng đắc được 


TỊ 


niết-bàn, tháo gở tất cả lòng tham đắm, cố chấp và khổ đau 
trên đời. Đó là bốn pháp quán niệm về thân thể, cảm xúc, tâm 
tưởng và đối tượng tâm tưởng như chúng đang là. 

11. Tiểu Kinh Sư tử hống (P. Ch]asihanadasuttarh,C. B-# +] 


##) tương đương Trung A-hàm 103: Kinh sự tử hống (Ññ-f 1 #Š), 
(Đại Chánh 1: 590). Đức Phật khẳng định chỉ trong giáo pháp 
và giới luật của Phật mới có khả năng tạo ra bốn thành quả 
sa-môn, vì đạo Phật dạy phương pháp buông bỏ chấp thủ, 
trong khi các học thuyết khác thì không. Đây là điểm khác biệt 
giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. 

12. Đại Kinh Sự tử hống (P. Mahasihanadasuttarh, C. Ñ-ƒf 
X#) tương đương Kinh Thân mmao hủ kiên (*S®%®%), (Đại 
Chánh 17.591), Tăng nhất A-hàm 46.4: Kinh lực (2), (Đại Chánh 
2: 776), Tăne nhất A-hàm 50.6, (Đại Chánh 2: 811), Tạp A-hàm 
684, (Đại Chánh 2: 186), Tăng nhất A-hàm 31.8: (Đại Chánh 2: 
670). Nhân sự kiện một tỳ-kheo hoàn tục do không thấy được 
sự siêu tuyệt của đức Phật, bài kinh đã giới thiệu một cách sơ 
lược về các đặc điểm của Phật, theo đó, ngài có thể rống tiếng 
rống Sư tử trong các hội chúng. Chính các đặc điểm này đã 
làm đảo lộn (lông tóc dựng ngược) mọi quan điểm sai lầm về 
Phật và Phật giáo. 

13. Đại Kinh Khổ uẩn (P. Mahädukkhakkhandhasuttari, C. T 
# XÍấế) tương đương Trung A-hàm 99: Kinh ®f, (Đại 
Chánh 1: 587), No.53. khổ ấm (|Ê), (Đại Chánh 1: 846), Tăng 


nhất A-hàm 21.9: Kinh khổ trừ (ÊR), (Đại Chánh 2: 604). Đức 
Phật đã phân tích một cách súc tích “vị ngọt, vị nguy hiểm và 
vị xuất ly” đối với ba yếu tố dẫn đến khổ đau là dục tham, sắc 
đẹp và cảm xúc. Sự tuệ tri bản chất của ba giai đoạn tâm lý vừa 
nêu đối với dục, sắc và cảm xúc sẽ giúp cho hành giả nhổ lên 
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gốc rễ khổ đau. Đây chính là một trong các đặc điểm của đạo 
Phật so với các tôn giáo khác. 

14. Tiểu Kinh Khổ uẩn (P. Chladukkhakkhandhasuttari C. T5 
#&¿|*#ế) tương đương Trung A-hàm 100: Kính khổ ấm (8#), 
(Đại Chánh 1: 586) No.54. Thích Ma-ha-nam bổn tứ tử (§#EERtj 8 


2M-#), (Đại Chánh 1: 848), No.55. Khổ uẩn nhân sự ( ®), 
(Đại Chánh 1: 846). Đức Phật xác quyết rằng dục là thủ phạm 
tạo ra khuynh hướng và chất chứa tàn dư của các tâm lý tham, 
sân và si. Cũng chính vì thái độ hưởng thụ dục lạc mà phần 
lớn con người chọn đời sống tại gia, chấp nhận các giá trị hạnh 
phúc tương đối. Đồng thời đức Phật phủ định phương pháp tu 
hành ép xác của Kỳ-na giáo không phải là giải pháp dứt dục. 
Chuyển hoá khổ đau phải được thực hiện bằng sự hành trì 
trung đạo. 

15. Kinh Từ lượng (P. AnumanasuHari, C. RRSÍ#) tương 
đương Trung A-hàm 89: Kinh Tủ-kheo giảng (WEiÃfẪŠ), (Dại 
Chánh 1: 571), No.50. Ái tuế (ŠÄ), (Đại Chánh 1: 842). Ngài 
Mục-kiển-liên phân tích về các nguyên nhân tâm lý dẫn đến 
tình trạng một người trở nên khó lắng nghe và không được 
người khác tín nhiệm; đồng thời, ngài khẳng định khi chuyển 
hoá các tâm lý tiêu cực đó, người ấy sẽ trở thành người có nhân 
cách cao thượng. 

1ó. Kính Tim hoang ou (P. Cetokhilasuttarh, C. /Ù\7T TIẾP ) 


tương đương Trưng A-hàm 206: Kinh tâm uế (!ù§8##), (Dại 
Chánh 1: 780), Tăng nhất A-hàm, Kính 51.4 (Đại Chánh 2: 817). 
Do tâm hoang vu, con người đánh mất chánh tín vào Phật, 
Pháp, tăng, đạo đức, nên dễ bị phẫn nộ và trói buộc bởi tham 
ái dục, tham ái tự thân, tham ái sắc pháp, tham ái hưởng thụ, 
tham ái cõi trời. Để vượt qua cần tu tập thiền định, tính tấn 
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không dừng như gà con đập thủng võ trứng, đạt thành quả 
giác ngộ. 
17. Kinh Khu rừng (P. Vanapatthasuttarh, C. †ÑÑŠ) tương 


đương Trung A-hàm 107-108: Kinh lâm (#Ä#Š), (Dại Chánh 1: 596, 
1.597). Đức Phật xác định tầm quan trọng của môi trường sinh 
sống và đối tượng giao tế đối với đời sống đạo đức và tâm linh 
của các hành giả. Các trú xứ và thân cận xứ nào có thể làm lớn 
mạnh đời sống tâm linh, hành giả nên an trụ để thăng tiến trên 
tu tập. Ngược lại, hành giả nên mạnh dạn từ bỏ, dù nơi đó và 
nhân sự đó cung ứng cho ta nhiều giá trị vật chất. 

18. Kính Mật hoàn (P. Madhupindikasuttarh, C. SŠ 3L) tương 
đương Trung A-hàm 115: Kinh Mật hoàn (88 3L), (Đại Chánh 1: 


603), Tăng nhất A-hàm 40.10: Kinh Cam lộ pháp oị (Wf83*), 
(Đại Chánh 2: 743). Thái độ tranh luận, thường dựa trên quan 
điểm và học thuyết, không thể giải quyết các vấn nạn của nhân 
sinh và vũ trụ, ngược lại, trói buộc con người vào mạng lưới 
“tưởng ám ảnh.“ Từ đó, con người sống trong sự chi phối và 
trói buộc của tham dục, nghi ngờ, hối quá đoạn diệt, tham 
trước đối với hiện hữu hoặc phi hiện hữu. Triết lý về nguồn 
gốc nhận thức quá súc tích này được tôn giả Ca-chiên-diên giải 
thích thấu đáo. a) không tranh: không ngã tưởng. b) rời thế giới 
tranh: bỏ các tuỳ miên xấu. Không tranh luận với đời = không 
để căn trần thức tác động vọng tưởng. 

19. Kính Song tân (P. Doedhaoitakkasuttah, C. #38) 


tương đương Trung A-hàm 102: Kinh niệm (S8), (Đại Chánh 1: 
589). Đức Phật kể lại kinh nghiệm phân loại tư duy của ngài và 
cách chuyển hoá chúng một cách có hiệu quả. Con đường 
chuyển hoá đó khởi đi bằng thái độ thừa nhận tính cách hiện 
hữu của tư duy trong mối quan hệ giá trị đối với bản thân và 
tha nhân. Sự thừa nhận này giúp hành giả chuyển hoá tận gốc 
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rễ các tư duy tiêu cực, đồng thời phát triển các tư duy tích cực. 

20. Kinh An trú tầm (P. Vitakkasanthänasuttanh, C. ‡*8:1E 
##) tương đương Trung A-hàm 101: Kinh tăng thương tâm (f§_E 
!Ùf#Ê), (Đại Chánh 1: 588). Lắng địu tư duy tiêu cực được đức 
Phật giới thiệu như là cách thức chuyển hoá, giúp tâm được an 
trú, an tinh, nhất tâm, định tĩnh, vượt khỏi mọi vướng mắc 
phiền não. Đức Phật đã giới thiệu năm phương pháp chuyển 
hoá các tư duy tính dục, tư duy sân hận và tư duy vô minh, 
giúp hành giả làm chủ tư duy, làm chủ được tâm. 

21. Kinh Ví dụ cái cưa (P. Kakacipamasuttarh, C. ŸRtÑfÊ) 
tương đương Trung A-hàm 193: Kinh Mâu-lê-phá-quẩn-na (®* 
1W HRfŒ), (Đại Chánh 1: 744), Tăng nhất A-hàm 50.8, (Đại 
Chánh 2: 813). Đức Phật dạy rằng trong giao tế và ứng xử, dù 
trong tình huống nào, hành giả phải chế ngự khẩu nghiệp, 
vượt qua trạng thái bị xúc phạm, chuyển hoá lòng sân, phát 
ngôn bằng lời từ bi và tha thứ, không để lòng sân cưa nát 
mình. 

22. Kinh Ví dụ con rắn (P. Alaeaddipamasuttarh, C. #Èf]f#Š) 


tương đương Trung A-hàm 200: Kinh A-lê-tra (JÏ5SEEfE##), (Đại 


Chánh 2: 763), Tăng nhất A-hàm, Kinh 43.5 Thuuền phiệt (ÑR?Š), 
(Đại Chánh 2: 759). Thông qua bài Kinh này, đức Phật xác 
quyết rằng quan điểm hưởng thụ tính dục không làm chướng 
ngại thánh đạo có thể trở thành động cơ làm người xuất gia 
sống thế tục hoá. Bằng các ảnh dụ sinh động, đức Phật đã 
phân tích bản chất của chánh pháp chỉ là phương tiện đưa 
người sang sông. Hiểu được điều này, hành giả chú tâm vào 
hành trì hơn là học pháp để thoã mãn tri thức Phật học. Nhờ 
hành trì chánh pháp, hành giả giải phóng được các quan niệm 
chấp ngã. 
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23. Kinh Gò mối (P. Vammikasuttarh, C. tŠ‡ÊÍ#) tương 


đương Kinh No.95. X#Š§, (Đại Chánh 1: 918), Tạp A-hàm 1079, 
(Đại Chánh 2: 282), Biệt dịch Tạp A-hàm 18, (Đại Chánh 2: 379), 
Tăng nhất A-hàm 39.9: Kinh Bà-mật (3Šš®8), (Dại Chánh 2: 733). 
Với các ẩn dụ, đức Phật sánh ví thân bốn đại như gò mối, giấc 
mơ như ban đêm phun khói, trí tuệ như thanh gươm, tỉnh tấn 
như sự đào lên, vô minh như then cửa, phẫn nộ như con nhái; 
dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cử, nghi hoặc như đồ 
lọc sữa, năm thủ uẩn như con rùa, năm dục như con dao phay, 
hỷ tham như cục thịt, người dứt lậu hoặc như con rắn hổ. 

24. Kinh Trạm xe (P. Rathauinitasuttah, C. fRSfÍŠ) tương 
đương Trưng A-hàm 9: Kinh thất xa (EEB#&), (Dại Chánh 1: 429), 


Tăng nhất A-hàm 39.10: Kinh thất xa (bSf#), (Đại Chánh 2: 
733). Bài Kinh giới thiệu cuộc đối thoại giữa tướng quân Phật 
giáo, tôn giả Xá-lợi-phất, và nhà hoằng pháp vĩ đại, tôn giả 
Phú-lâu-na Mãn-từ-tử, về ý nghĩa của “bước đi và đích đến” 
hay phương tiện và cứu cánh. Niết - bàn là cứu cánh của tu tập, 
chỉ đạt được khi các bước phương tiện tu tập được thành tựu. 
Dừng lại ở phương tiện của các pháp môn thì vĩnh viễn không 
đạt được cứu cánh. 

25. Kinh Bẫu mồi (P. Nioäpasuttari ,C. TMÊRÍ#) tương đương 


Trung A-hàm 178: Kinh Lạp sư (Xã), (Đại Chánh 1: 781). Với 
ẩn dụ con nai, đức Phật mô tả con người sở dĩ bị khổ đau là 
vướng dính vào các cái bẫy thế gian gồm dính bẫy do hưởng 
thụ, dính bẫy do gặp nghịch cảnh mà không đủ sức vượt qua 
và dính bẫy do lòng tham lam. Để và sống vô ngại, thong dong 
giữa đừa, người tu tập cần đề cao chính niệm, tỉnh thức, tu bốn 
thiền định để không bị vướng chấp bất kỳ cái gì trên đời. 

26. Kinh Thánh câu (P. Pasarasisuttamn, C. 5S5ÃŠ) tương 
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đương Trung A-hàm 204: Kinh La-ma (EÊfŠ), (Đại Chánh 1: 


775), so sánh No.Z65. Kinh Bổn sự (2®), quyển 4, (Đại Chánh 
17.679). Đức Phật đã kể lại kinh nghiệm tìm cầu con đường 
tâm linh của bản thân và con đường chuyển hoácủa ngài trong 
hai tháng đầu sau khi thành đạo. Thông qua đó, ngài xác định 
con đường thánh hoá bắt đầu bằng từ việc xả ly những gì 
thuộc về thế gian, thực tập nội dung tâm linh, để chuyển hoá 
bản thân và cuộc đời. 

27. Tiểu Kinh Ví dụ chân ơi (P. Chlahatthipadopamasuttarh, C. 
5 PM) ⁄]`#ế) tương đương Trung A-hàm 30: Kinh Tượng tích dụ 


(4 ðMtãi#£), (Đại Chánh 1: 464). Thông qua việc phân tích các 
dấu hiệu xác định đâu là vết tích của con voi lớn, bài Kinh 
khuyên chúng ta không nên đánh giá dấu vết của đức Phật 
thông qua sự giáo hoá sát-đế-lợi, bà-la-môn và gia chủ thành 
công của Phật. Dấu ấn của bậc giác ngộ, bản chất giáo pháp 
của ngài và đặc điểm tăng đoàn chỉ có thể được xác quyết 
thông qua kinh nghiệm tu tập và chứng nghiệm của bản thân. 
28. Đại Kinh Ví dụ chân 0ơi (P. Mahahatthipadopamasuttarh, C. 
Ất pMR) Xf#) tương đương Trune A-hàm 30: Kinh Tượng tích dụ 


(4 ð#Mff#), (Đại Chánh 1: 464). Khởi đi bằng cách xác định bốn 
thánh đế là trái tim Phật pháp, tôn giả Xá-lợi-phất đã phân tích 
cách buông xả thái độ chấp trước năm nhóm nhân thể bằng 
cách quán chiếu dẫn đến chuyển hoá thái độ chấp trước 4 đại 
thuộc sắc uẩn, trên nền tảng tính tương thuộc. 

29. Đại Kinh Ví dụ lõi câu (P. Mahasaropamasuttarh, C. !1b3jJ 


tị K#Š) tương đương Tăng nhất A-hàm 43.4, (Đại Chánh 2: 759). 
Trên con đường tìm cầu tâm linh, người xuất gia chân chính sẽ 
lần lượt đạt được các thành tựu. Nếu không biết cách chuyển 
hoá tâm lý hãnh diện, các thành tựu này nhanh chóng trở 
thành các cản lực, làm cho hành giả rơi vào phóng dật. Mục 
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tiêu đời sống phạm hạnh chính là chuyển hoá thái độ hãnh 
điện trong những bước đi vừa thành tựu. 

30. Tiểu Kinh Ví dụ lõi câu (P. Cñlasaropamasuttarh, C. !ÒÑHổi 
2|*##) không có Kinh tương đương. Trước sự kiện 6 đạo sĩ cùng 
thời đức Phật tự xưng là người đạt nhất thiết trí, đức Phật 
giảng ẩn dụ “lõi cây”. Người tu cần đạt giá trị lõi cây, xuất gia 
với chánh tín và lý tưởng thoát khỏi sinh tử, có tính thân 
phụng sự nhân sinh. Không bị bệnh tự mãn, không khen mình 
chê người, khi thành tựu được giới hạnh thanh cao, vượt lên 
trên danh vọng, lợi dưỡng, chứng đạt được 4 thiền, trí tuệ thù 
thắng, thành tựu hạnh thánh. 

31. Tiểu Kinh Khu rừng sừng bò (P. Cñlasosinieasuttar, C. 
#4#ˆl##) tương đương Trung A-hàm 185: Kinh ngưu giác lâm 
(4M), (Đại Chánh 1: 739). Từ gương hạnh sống hoà hợp 
như nước với sữa của ba tôn giả, Anurudha, Nandiya và 
Kimbila, đức Phật xác định giá trị của đời sống trên nền tảng 
tôn trọng sở trường của nhau, học học những gì mình còn kém, 
tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và Phật sự 
sẽ mang lại hạnh phúc và an vưi cho số đông. 

32. Đại Kinh Khu rừng sừng bò (P. Mahagosiieasuttarh, C. ®# 
#4) tương đương Trung A-hàm 184: Kinh neưu giác Bà-la 
lâm (+#4*®?ä‡M8), (Dại Chánh 1: 736), No.154 Kinh nhất lục 


Tù-kheo các chí (—~7Xt.E# ã©#*), (Đại Chánh 3.80), Tăng nhất 
A-hàm 37.3, (Đại Chánh 2: 710). Bài Kinh ghi lại kinh nghiệm 
chia sẻ pháp môn hành trì của một số tôn giả lớn thời Phật, 
liên hệ đến tiêu chí về hành giả chói sáng và pháp môn chói 
sáng nhất. Thông qua đó, đức Phật khăng định, hành giả 
chuyển hoá tận gốc rễ các lậu hoặc mới xứng danh là người tu 
lý tưởng nhất và pháp môn chói sáng nhất là pháp môn có khả 
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năng chuyển hoá toàn bộ lậu hoặc, giúp cho con người phàm 
phu chứng đắc thánh quả. 

33. Đại Kinh Người chăn bò (P. Mahagopalakasuttarh, C. 3# 
3X) tương đương Tøp A-hàm 1249, (Đại Chánh 2: 342), Tăng 


nhất A-hàm 49.1, (Đại Chánh 2: 794), No.123. Mục ngưu (8F), 
(Đại Chánh 2: 546), A.11.18. Mục neưu giả (Gopalak). Nhân sự 
kiện mô tả các yêu cầu của người chăn bò thành công, đức Phật 
giới thiệu các đức hạnh cần thiết để giúp người tu chân chính 
được trưởng thành trong Phật pháp, gặt hái hạnh phúc và an 
vui, trở thành đạo sư khai sáng cho đời. 

34. Tiểu Kinh Người chăn bò (P. Chlagopalakasuttarh, C. 3# 
Zš.}#Š) tương đương Tạp A-hàm 1248, (Đại Chánh 2: 342), Tăng 
nhất A-hàm 43.6, (Đại Chánh 2: 761). Nhân dịp mổ xẻ hai tình 
huống chăn dắt châu bò đúng phương pháp và sai phương 
pháp, đức Phật phân tích hai nghệ thuật tu tập có hiệu quả của 
người chăn dất tinh thần thực hành theo chánh pháp (tùy pháp 
hành) và thực hành theo chánh tín (tùy tín hành) nhằm đạt 
được sự chấm đứt năm trói buộc thấp (sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, trạo cử, vô minh) và năm trói buộc cao (gồm thân kiến, 
hoài nghị, giới cấm thủ, dục ái và sân) 

35. Tiểu Kinh Saccaka (P. Cñ]asaccakasuttarh, C. §&3ã3M“]`f€) 
tương đương Tạp A-hàm 110: Kinh Tát-già (X3), (Đại Chánh 2: 
35), Tăng nhất A-hàm 37.10: Kinh Tít-già (R&XÃ), (Đại Chánh 2: 
715). Với thái độ cao ngạo, khoe khoang, Sa-môn lõa thể 
Saccaka cho rằng ông có thể đánh bại đức Phật trong cuộc 
tranh luận thách đố, đức Phật bằng thuật vấn đáp đã phân tích 
cho ông thấy rằng bản ngã là đầu mối của khổ đau. Với cái 
nhìn vô ngã, các nỗi khổ niềm đau không còn chỗ bám víu vào 
thân thể, cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. 
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36. Đại Kinh Saccaka (P. Mahasaccakasuttarh, C. #&Xã3M 7) 
tương đương Trung A-hàm 32: Kinh ơi tằng hữu (2K Bf8), (Đại 
Chánh 1: 469c). Sau khi quan sát các vị lỏa thể, Saccaka cho 
rằng người tu thân sẽ đau khổ về thân và điên loạn tâm. Người 
tu tâm mà không tu thân cũng bị tương tự. Ông cho rằng đệ tử 
Phật thuộc nhóm hai. Nhân đó, đức Phật giải thích cách tu tập 
thân và tu tập tâm nhằm chuyển hóa khổ đau, đạt được giác 
ngộ trong đời. 

37. Tiểu Kinh Đoạn tận ái (P. Chlatanhãsankhayasuttah, C. XS 
ã/]\#ế) tương đương Tạp A-hàm 505: Kính ái tận (S5), (Đại 
Chánh 2: 133), Tăng nhất A-hàm 19.3: Kinh đoạn tận (Ñfãš), (Đại 
Chánh 2: 593). Nhân địp tình cờ nghe pháp thoại ngắn của đức 
Phật giảng cho thiên chủ Sakka về cách chuyển hóa tính dục, 
vượt mọi khổ ách trong đời, ngài Mục-kiền-liên giúp Sakka 
nhận thức được rằng hạnh phúc ở cõi bụi hồng là tạm bợ, chứa 
đây sợ hãi, từ đó, nên hướng đến hạnh phúc cao hơn của người 
xuất gia, vượt qua tính dục, trải nghiệm niết-bàn an vui. 

38. Đại Kính Đoạn tận ái (P. Mahatanhasankhauasuttarh, C. 
 XÍ#) tương đương Trung A-hàm 201: Kính Trà-đế (?#Â€), 
(Đại Chánh 1: 766). Từ quan điểm sai lầm cho rằng thức luân 
chuyển qua các cõi luân hồ, không hề đổi khác, đức Phật đã 
phân tích về thuyết duyên khởi, giải thích về tính điều kiện, 
theo đó, nỗ lực chặt đứt tiến trình mắc xích khổ đau, đạt được 
sự giải thoát. 

39. Đại Kinh Xóm ngựa (P. Mahä-assapurasuttarh, C. R52 


##) tương đương Trung A-hàm 182: Kinh mã ấp (8#), (Đại 
Chánh 1: 724), Tăng nhất A-hàm 49.8, (Đại Chánh 2: 801). Nhân 
địp có mặt tại ấp Assapura của dân Anga (Ương-già) vốn xa lại 
với Phật giáo, đức Phật phân tích bản chất và phẩm hạnh của 
người xuất gia và những phương pháp vượt qua tâm lý tự mãn 
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với các thành qua tu tập. 
40. Tiểu Kinh Xóm ngựa (P. Cñja-assapurasuttarhi, C. R2] 


##) tương đương Trung A-hàm 183: Kinh mã ấp (§f#), (Đại 
Chánh 1: 725). Tại ấp Assapura của dân chúng Anga, đức Phật 
dạy về nghệ thuật chính danh và chính hạnh của người xuất 
gia, để mang lại giá trị hạnh phúc trong tu tập và độ sinh. 
Chính hạnh này không thể được đồng hoá đơn thuần với chủ 
nghĩa hình thức của người tu cũng như các phương pháp thực 
tập khổ hạnh ép xác sai lầm. 

41. Kinh Saleuuaka (P. SaleWakasuttarh, C. W£#&‡|3Xšã&Ƒ"1ï€) 
không có Kính tương đương. Nhân dịp các cư sĩ tại gia và đạo 
sĩ Bà-la-môn tại Kosala thăm hỏi đức Phật, đức ngài giải thích 
về nhân quả, nghiệp báo và nghiệp đạo đưa đến tái sanh ở các 
cảnh giới thấp và cảnh giới cao. Từ bỏ sát hại, trộm cắp, tà đâm, 
không nói vọng ngữ, lời bất hòa, lời tục tiu, lời thị phi; không 
tham lam, không giận dữ, không si mê là cách sống hạnh 
phúc. 

42. Kinh Veranjaka (P. Verafjakasuttarh, C. R73} ŠSã†" 
##) không có Kính tương đương. Nhân dịp các cư sĩ tại gia và 
đạo sĩ Bà-la-môn tại Veranja thăm hỏi đức Phật, đức ngài giải 
thích về nhân quả, nghiệp báo và nghiệp đạo đưa đến tái sanh 
ở các cảnh giới thấp và cảnh giới cao. Từ bỏ sát hại, trộm cắp, 
tà dâm, không nói vọng ngữ, lời bất hòa, lời tục tĩu, lời thị phi; 
không tham lam, không giận dữ, không si mê là cách sống 
hạnh phúc. 

43. Dại Kinh Phương quảng (P Mahaoedallasuttamh, C. R72 


ÂÊ) Trung A-hàm 211: Kinh Đại Câu-hụ-la (KRRIffffÃf#), (Đại 
Chánh 1: 790), Tạp A-hàm 251, (Đại Chánh 2: 60). Vấn đáp giữa 
ông Visakha và Ni sư Dhammadimna tại Trúc Lâm. Thăm, 
đảnh lễ, thưa hỏi. Số ít bài Kinh do Tỳ-kheo-ni giảng, được 
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Phật thừa nhận bằng với Phật. Dhammadinna vợ của Visakha 
trước tu. Thích giáo pháp, Visakha không màn ân ái, muốn 
giao tài sản cho vợ, đi tu. Dhammadinna tu trước, chứng 
A-la-hán, thuyết pháp số một. 

44. Tiểu Kinh Phương quảng (P. Cñlaoedallasuttam, C. RR2]` 
##) tương đương Trưng A-hàm 210: Kinh Pháp Lạc tỳ-kheo-mi (3Š 
3# rrJ6fÂ#), (Đại Chánh 1: 788). Tỳ-kheo-ni Dhammadinna 
hướng dẫn Visakha vượt qua sự chấp tự thân, tức 5 nhóm tâm 
vật lý gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tập 
khởi của thân bắt đầu từ tham ái. Nhờ tu bát chánh đạo, thực 
tập thiền và định, làm chủ cảm xúc, chuyển hóa các phiền não 
ngủ ngầm, kết thúc các trói buộc tâm thì chấm dứt sự tiếp nối 
của tự thân ở kiếp sau, giác ngộ, giải thoát. 

45. Tiểu Kinh Pháp hành (P CñladhammasamadanasuHarh, C. 
{j)3X.l*\#Ê) tương đương Trung A-hàm 174: Kinh thụ pháp (S3 
fÊ), (Đại Chánh 1: 711). Kinh này kêu gọi mọi người trở thành 
loại người thứ 4 trong 4 lối sống tạo ra hạnh phúc và khổ đau: 
() Hiện tại hạnh phúc, tương lai khổ, (¡) Hiện tại khổ đau, 
tương lai cũng khổ, (1) Hiện tại khổ, tương lai hạnh phúc, (v) 
Hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh phúc. Đó là người hạnh 
phúc ở hiện tại nhờ nỗ lực vượt qua tham ái, sân hận, si mê, tu 
4 cấp thiền định, đạt được trí tuệ và tiếp tục hạnh phúc ở kiếp 
sau. 

46. Đại Kinh Pháp hành (P. Mahadhamtmnasamadanasuttarh, C. 


if)* XŠ) tương đương Trung A-hàm 175: Kinh thụ pháp (S3 
#Ê), (Đại Chánh 1: 712). Chỉ tiết hơn kinh 45, trong bốn lối sống: 
() Hiện tại khổ, tương lai khổ, (¡) Hiện tại khổ, tương lai phúc, 
(ii) Hiện tại khổ, tương lai phúc, (v) Hiện tại hạnh phúc, 
tương lai hạnh phúc. Đức Phật khích lệ lối sống “hạnh phúc 
hiện tại và tương lai” bằng cách từ bỏ các hành động xấu ác: 
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Giết hại, trộm cắp, ngoại tình, nói láo, nói chia rẽ, nói tục tĩu, 
nói thị phi, tham lam, giận dữ, si mê. Đồng thời, tu thiền và 
định, phát triển trí tuệ, nhờ đó, người đó trở nên hữu ích và giá 
trị trong đời. 

47. Kinh Tư sát (P. Vimarhsakasuttah, C. JRŠ5Rf#) tương 
đương Trung A-hàm 176: Kinh câu giải (SR#Èff#), (Đại Chánh 1: 
732). Bằng cách quan sát, có thể nhận biết tập tánh 
(Cetapariyayam) của bậc chân nhân, thánh nhân như sau: () 
Không bị ô nhiễm trong thấy, nghe trong thời gian dài () 
Không bị thoái chuyển khi đã nổi tiếng, (ii) Với tâm không sợ 
hãi, từ bỏ những điều xấu ác, (¡v) Vượt qua tham ái, (v) Có đạo 
đức và trí tuệ. Phật tử tại gia nên nương tựa các bậc chân nhân 
đó để tu học Phật pháp. 

48. Kính Kosampiua (P Kosambiwasuttarh, C. f8? TK) 
tương đương Tăng nhất A-hàm 24.8, (Đại Chánh 2: 626). Để 
vượt qua các bất hạnh do lối sống bất hòa, tranh chấp, ăn thua 
đủ, đức Phật hướng dẫn 6 kỹ năng từ bi và tương kính, tương 
ái, tương ái đối với đồng tu, đồng bạn, cộng sự, trước mặt và 
sau lưng: (ï) Thân hành từ bi, (ï) Khẩu hành từ bị, (ii) Ý hành 
từ bi, (v) Chia sẻ phẩm vật cúng dường, (v) Giữ giới hạnh 
thanh tịnh, không tỳ vết (vi) Có chánh tri kiến và trí tuệ. Đức 
Phật phân tích lợi ích của chánh tri kiến có khả năng hướng 
thượng, kết thúc khổ đau, chứng đắc thánh quả. 

49. Kính Phạm thiên cầu thỉnh (P. Brahmanimantanikasuttar, 
C. #XïÃf#) tương đương Trưng A-hàm 78: Kinh Phạm thiên 
thỉnh Phật (#RKãã†#fŠ), (Đại Chánh 1: 547). Cuộc đối thoại thú 
vị giữa đức Phật, Thiên chúa Baka và Ác ma. Ác ma cho rằng 
Baka là đấng Sáng thế. Baka biểu diễn thần thông, cho rằng cõi 
trời của ông là Thiên đường vĩnh hằng. Đức Phật lần lượt phân 
tích các sai lâm của Baka và Ác ma. Đức Phật hướng dẫn mọi 
người thực tập chánh pháp, chuyển hóa phiền não, vượt qua 
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khổ đau. 

50. Kính Hàng ma (P. Mãratajjaniyasuttai, C. R§RRjSÍ) 
tương đương Trung A-hàm 131: Kinh hàng ma (f#R§$), (Đại 
Chánh 1: 620), No.66, Kinh tệ ma thí mục liên (šRE§ã3 B 3), (Đại 


Chánh 1: 864), No.67, Quủ nhiễu loạn (B§Ä#Ñ), (Đại Chánh 1: 
864). Cách tôn giả Mục-kiền-liên điều phục ác ma đang quấy 
nhiễu ngài bằng cách kể cho ác ma nghe câu chuyện tương tự 
xảy ra kiếp quá khứ đối với tôn giáo Vidhura và tôn giả 
Sanjiva, đệ tử Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn). Thực tập tâm từ 
bi, không chấp lỗi và tha thứ, hai vị tôn giả đã giúp ác thoát 
ma. Do nghiệp ác, ác ma vẫn bị đọa lạc. 

51. Kính Kandaraka (P. Kandarakasuttari, C. $23Š?£3Mf€) 
tương đương Kính Tăng chỉ 4.198. Attantapasuttarh. Phật phân 
tích bốn hạng người: () Người tự làm khổ qua cách tu khổ 
hạnh, (¡) Người làm khổ người khác qua nghề tà, nghiệp xấu, 
(1) Người làm khổ mình vừa người khác do phi đạo đức và 
phạm pháp, (v) Người mang hạnh phúc cho mình và người 
khác do lối sống thánh thiện. Đề cao loại người thứ tư, đức 
Phật khích lệ từ bỏ các nghiệp ác của thân, lời, làm chủ các giác 
quan, tu bốn niệm xứ, chứng đặc 4 thiển và 3 minh, trở thành 
chân nhân và thánh nhân. 

52. Kinh Bát thành (P Atthakanagearasuttarh, C. J\3Äf#) 


tương đương Trung A-hàm 217: Kinh Bát thành (J\38#$), (Đại 
Chánh 1: 802). Tôn giả Ananda, nương lời Phật dạy, hướng dẫn 
tu tập 11 cửa bất tử, nhằm đạt được an lạc giải thoát trong hiện 
đời gồm bốn thiền (hỷ lạc do lìa tham ái, hỷ lạc do định, diệu 
lạc do bỏ hỷ, xả niệm thanh tịnh), 4 phạm trú (từ, bi, hỷ, xả) và 
3 thiền vô sắc (Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ). 

53. Kinh Hữu học (P Sekhasutari C. HE) không có kinh 
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tương đương. Tạp A-hàm 1176: (Đại Chánh 2: 316). Thay lời đức 
Phật, tôn giả Ananda giới thiệu các hạnh tu của bậc hữu học, 
khích lệ mọi người tu học, kết thúc khổ đau, chứng đạt thánh 
quả gồm: () Giới hạnh, (ï¡) Làm chủ 6 giác quan, (ii) Tiết độ 
trong tiêu thụ, (v) Chánh nhiệm trong các oai nghị, (v) Tu bảy 
điệu pháp (tín, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ) và chứng 4 thiền. 
54. Kính Potaliua (P. Potaliwasutarh, C. I2 |Ñ#) tương 


đương Trung A-hàm 203: Kinh Bô-lợi-ẩa (WRZRÌ3##), (Đại Chánh 
1: 773). Đức Phật dạy kỹ năng chấm dứt nghiệp và thói phàm 
phu gồm sát hại, trộm cắp, nói láo, tham lam, giận dữ, phỉ 
báng, phẫn nộ, cao ngạo, nhờ đó, con người được hạnh phúc 
và thành công. Đồng thời thấy rõ tác hại của ái dục như khúc 
xương, miếng thịt ở miệng thú, đuốc ngược gió, hố than bừng, 
mộng, vật mượn và như cây có nhiều quả chín... để không bị 
nhiễm đắm vào dục. 

55. Kinh Jiuaka (P. Jĩuakasuttamh, C. 5⁄3š3Mf#) không có Kính 
tương đương. Đức Phật giải thích lợi ích của đạo đức và 
nguyên nhân không nên ăn thịt động vật. Ba trường hợp thịt 
thanh tịnh thì ăn được: () Không thấy người giết thịt, (¡) 
Không nghe con vật đang bị giết, (ii) Không có hoài nghi về sự 
giết thịt. Đồng thời, đức Phật khuyên mọi người phát triển tâm 
từ bi, thương yêu con người, động vật và bảo vệ môi trường. 

56. Kinh Lu-ba-lu (P. Lpalisuttarh, C. fÃ3šÊ#£) tương đương 


Trung A-hàm 133: Kinh Lu-bà-lụ (3š§ÊÍ§), (Đại Chánh 1: 628). 
Với ý độ luận chiến với đức Phật, cư sĩ Upali, đại diện phái tu 
Lõa thể, đã nhận Phật làm thầy. Qua đối thoại, đức Phật khẳng 
định vai trò quan trọng của ý nghiệp đối với hành vi, đồng 
thời, chỉ ra nhiều điều bất cập của pháp tu khổ hạnh là không 
cần thiết. Thay vào đó, nên tu tứ thánh đế, kết thúc khổ đau. 

57. Kinh Hạnh con chó (P. Kukkurauatikasuttarh, C. ÄRJƒT35ÂŠ) 
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không có Kinh tương đương. Sau khi khẳng định pháp tu hạnh 
con chó và hạnh con bò làm người tu khổ hạnh đầu thai làm 
chó, làm bò, bị đọa lạc khổ đau, đức Phật phân tích bốn loại 
nghiệp và quả báo: () Nghiệp đen, quả báo đen, (¡) Nghiệp 
trắng, quả báo trắng, (ii) Nghiệp nửa đen, nửa trắng, (v) 
Nghiệp không đen, không trắng. Phật khuyên mọi người tu 
nghiệp trắng, tức sống đời đạo đức thanh cao để đạt hạnh 
phúc và thành công. 

58. Kinh Vương tử Vô-úu (P. Abhauarajakumarasuttarhi, C. ## 
+) không có Kính tương đương. Đại diện đạo Lõa thể, 
vương tử Vô Úy cài đức Phật phải trả lời có/ không hầu bắt bí 
ngài, đức Phật dạy kỹ năng tháo mở móc câu trong cổ. Đức 
Phật khăng định rằng ngài thuyết pháp, truyền thông và đối 
đáp đều mang tính chân lý, hướng đến mục đích cao quý, bất 
luận người nghe có thích hay không thích. 

59. Kinh Nhiều cảm thọ (P. Bahuoedaniuasuttarh, C. #%ẤŠ) 
tương đương Tạp A-hàm 485, (Đại Chánh 2: 123), Kinh Tương 
Ưng, S.36.1, Kinh Bát-xa-khans-già (X53 EElfŠ). Để giúp mọi 
người dừng sự tranh cải về phân loại cảm thọ hai hay là ba, 
đức Phật giải thích rằng tùy tình huống, cảm thọ có thể phân 
loại: 2 thọ, 3, 5, 6, 18, 36 và 108 thọ. Nhân đó, đức Phật phân 
tích các cấp độ cảm giác hạnh phúc, thấp nhất là khoái lạc giác 
quan, cao hơn là hạnh phúc trong thiền định và cao nhất là 
niết-bàn. 

60. Kinh Không gì chuuển hướng (P. Apannakasuttarh, C. #& 
Mũ #@) không có Kinh tương đương. Đức Phật phân tích tác hại 
của 5 tà thuyết đương thời gồm () Hư vô luận, (ï) Thuyết 
không có đời sau, (1) Thuyết không có quả báo sau khi chết, 
(iv) Thuyết định mệnh, (v) Thuyết không các cõi vô sắc. Theo 
đó, đức Phật khuyên dù chủ trương cái gì, đi theo học thuyết 


26 


nào, không nên làm khổ bản thân và làm khổ tha nhân bằng 
cách sống đạo đức, dứt các trói buộc tâm, tu thiền định, chứng 
đắc trí tuệ, giải phóng khổ đau. 

6l. Kính Giáo giới Lahẩulan ở Ambà-ila (P 
Ambalatthikarahulouädasuttah, C. 3% 3Š Š$š †4 #\ ã f6 ÍE f6 f€ ) 
tương đương Trưng A-hàm 14: Kính Ia-oân (ZSfŠ), (Đại 
Chánh 1: 436). Để giúp chú tiểu La-hầu-la thấy nguy hiểm của 
lời nói dối, đức Phật dùng ảnh dụ “chậu nước bị lật úp“ nói về 
sự mất giá trị, nếu đánh mất sự chân thật, trung thực. Người 
nói dối như con voi lâm trận, sẵn sàng thí mạng cùi. Người tu 
hành phải thường xuyên soi gương nhân cách, biết phản tỉnh, 
sám hối, chừa bỏ, chuyển nghiệp để trở nên cao quý và lợi ích 
cho nhiều người. 

62. Đại Kinh Giáo giới La-hầu-la (P. Maharahulouadasuttari, C. 
3#⁄\ 5W 7£ NX@Œ xi) tương đương Tăng nhất A-hàm 17.1: Kinh 
La-oân (23), (Dại Chánh 2: 581). Đức Phật dạy chú tiểu 
La-hầu-la cách quán sắc pháp và năm uẩn không phải là tôi, tự 
ngã của tôi và sở hữu của tôi. Đồng thời, hướng dẫn cách tu 
thiền quán niệm hơi thở, bốn niệm xứ, từ, bì, hỷ, xả để vượt 
qua nghiệp phàm, đạt được giác ngộ và giải thoát. 

63. Tiểu Kinh Malunkuaputta (P Chlamalukwasuttarh, C. EEẰE 
1M⁄|*#ế) tương đương Trưng A-hàm 221: Kinh tiễn dụ (ÑftỆfŠ), 


(Đại Chánh 1: 804), No.94, Đại kinh tiễn dụ (ÑÑtỊ X##), (Đại 
Chánh 1: 917). Nhân dịp thầy Malunkyàputta định hoàn tục do 
Phật không giải thích các vấn đề siêu hình, đức Phật dạy về 
tính trị liệu thực tiễn của Phật pháp. Cũng như nạn nhân cần 
khẩn thiết nhổ mũi tên độc khỏi cơ thể, người tu tập cần nhổ 
gốc khổ đau và sinh tử; người tu phải thực hành tứ thánh đế, 
giải phóng khổ đau, đạt được an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và 
chứng niết-bàn. 
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64. Đại Kinh Malunkuaputta (P Mahamalukuasuttarh, C. EEE 

3M X#Š) tương đương Trung A-hàm 205: Kinh ngũ hạ phần kết 
Si 5 s €W Hạ p 

(Ti ©2/4'#g), (Đại Chánh 1: 778). Đức Phật khuyên mọi người 
tinh tấn chặt đứt năm trói buộc thấp gồm thân kiến, hoài nghị, 
giới cấm thủ, tham và sân để giải phóng khổ đau, chứng đắc 
quả thánh. Cũng như cách lấy lõi cây, người tu phải thích nghe 
giảng pháp, quán năm uẩn vô thường, làm chủ giác quan, tu 
tập bốn thiền định, phát triển trí tuệ. 

65. Kinh Bhaddali (P BhaddälisuHam, C. RRỆEXf#Š) tương 


đương Trung A-hàm 194: Kinh Bạt-đà-hòn-lợi (WÊE3IXlf##), (Đại 
Chánh 1: 746), Tăng nhất A-hàm 47.7, (Đại Chánh 2: 800). Nhân 
dịp nhắc nhở một tăng sĩ ương ngạnh không giữ được giới ăn 
một lần trước ngọ, đức Phật khuyên mọi người phải tuân thủ 
giới hạnh thanh cao, không tránh né, bất mãn, chống đối khi 
được nhắc nhớ, khi có tội và bị cử tội thì phát lồ sám hối, nỗ 
lực chuyển nghiệp. Siêng tu thiền định, khai mở trí tuệ để 
chứng đắc các quả thánh. 

66. Kinh Vĩ dụ con chím cáu (P. La†ukikopamasuttarh, C. Ÿ3§fổ 
##) tương đương Trung A-hàm 192: Kinh Cn-lâu-ô-ñà-di (3M § 
EE5#&), (Đại Chánh 1: 740). Nhân dịp nói về về tác hại của 
việc không giữ giới ăn một lần trước ngọ, đức Phật khuyên 
không nên xem thường các lỗi nhỏ nhặt. Vi phạm giới hạnh 
cũng như con chim cáy nhỏ có thể chết vì vướng lưới dây leo 
mong manh, hoặc như voi lớn có thể chết khi bị trói bằng dây 
da. Người xuất gia cần chuyển hóa nghiệp phàm, từ bỏ các trói 
buộc và chấp thủ, siêng tu thiển định để chắng đắc thiền lạc và 
chánh giác lạc. 

67. Kính Cntuma (P. Cñtumasuttarh, C. SESRä5?#f) tương 
đương Tăng nhất A-hàm 45.2: (Đại Chánh 2: 770), No.137, 
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Xá-lợi-phất ma Mục-kiểên-liên dụ tứ cù (S37R|#g Eš BH 881 p8), 
(Đại Chánh 2: 860). Như người xuống nước sợ sóng, nước xoáy 
cá xấu, cá dữ, đức Phật dạy rằng người tu bị thất bại, hoàn tục 
là do: () Bệnh tự ái người dạy nhỏ tuổi hơn, như người sợ sóng, 
(ï) Thèm ăn ngon và phi thời như người sợ cá sấu, (ii) Tiếc 
không hưởng thụ được 5 dục lạc, như sợ nước xoáy, (iv) Bị dục 
tình phá hoại, không phòng hộ giác quan, như sợ cá dữ. Cần 
noi gương tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên sống an lạc 
hiện tại. 

68. Kinh Nalakapana (P. Nalakapanasuttari, C. 3Ñf£Â)šS5*] 
##) tương đương Trung A-hàm 77: Kinh Bà-la-đế tam tộc tánh tử 


(#4 =Il&tf#$), (Dại Chánh 1: 544). Đức Phật khen ngợi 
và khích lệ những người đi tu vì lý tưởng cao quý, giữ giới 
hạnh, tu thiền định, đạt trí tuệ, nhằm giải phóng khổ đau của 
bản thân và mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Đức Phật xác 
quyết rằng chỉ vì muốn mang lại lợi ích cho con người, đức 
Phật nói về cảnh giới tái sanh lành của Tăng, Ni và Phật tử sau 
khi qua đời. 

69. Kinh Gulissani (P. Goligänisutarh, C. #SEÑffZ) tương 


đương Trung A-hàm 26: Kinh Cù-mi-sựư (EJEÑWfŠ), (Dại Chánh 1: 
454). Tôn giả Xá-lợi-phất dạy 17 yếu tố giúp người tu ở rừng 
hay thành thị trở thành chân nhân và thánh nhân: (¡) Tôn trọng 
đồng tu, (ï) Khiêm tốn và nhường nhịn, (ii) Không vào làng 
quá sớm, không trở về quá muộn, (v) Không đến gia đình 
trước và sau buổi ăn, (v) không dao động thân, (vi) Không 
nhiều chuyện, (vi) Làm người bạn tốt, dễ góp ý, (viii) Giữ gìn 
các giác quan, (ix) Tiết độ trong ăn uống, (x) Chú tâm, (xi) Tu 
bốn tinh tấn, (xi) Chính niệm, tỉnh giác, (xii) Tu thiền định, 
(xiv) Có trí tuệ, (xv) Tu thắng pháp, thắng luật, (xvi) Tu tịch tỉnh 
giải thoát, (xvii) Tu pháp thượng nhân. 
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70. Kinh Kiagiri (P Kifagirisutta, C. †RfŒfELlSfE) tương 
đương Trung A-hàm 195: Kinh A-thấp-cu (Mã R8), (Đại 
Chánh 1: 749). Nhân dịp nói về lợi ích của không ăn phi thời, 
đức Phật khuyên người tu nên tỉnh tấn tu học và an trú vào 
hạnh phúc do dứt các bất thiện. Nhờ đó, chứng quả thánh 
bằng 7 cách: () Câu phần giải thoát, (i) Tuệ giải thoát, (ii) 
Thân chứng, (v) Kiến đáo, (v) Tín giải thoát, (vi) Tùy pháp 
hành, (vi) Tùy tín hành. 

71. Kinh Vacchagotta 0uề tam tỉnh (P TeuijJauacchasutiar, C. 
i2 =BHHf£) không có Kính tương đương. Đức Phật cho 
rằng nhất thiết trí mà ngài đạt được về thực chất là ba tuệ giác 
(tam minh) gồm tuệ giác quá khứ của bản thân, tuệ giác về tái 
sinh của hữu tình và tuệ giác về hiện tại hết khổ đau. Đồng 
thời đức Phật khẳng định “toàn trí” tức tuệ giác trong thức và 
lúc ngủ là không có thật. Giải thoát, theo đức Phật, thực chất là 
giải thoát tâm khỏi trói buộc và giải thoát bằng trí tuệ. 

72. Kinh Vacchasotta oề lửa (P. Aggioacchasuttah, C. 3š 


# #k[Ifi]##) tương đương Tạp A-hàm 962, (Đại Chánh 2: 245), 
Biệt dịch Tạp A-hàm 195, (Đại Chánh 2: 444). Đức Phật chủ 
trương không mất thời gian trả lời các câu hỏi siêu hình, các 
câu chuyện hí luận. Để đạt được sự lìa tham, giác ngộ và giải 
thoát, đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt qua các ảo tưởng vẽ 
ngã, ngã sở hữu, ngã tùy miên đối với bản thân và mọi sự vật 
trên đời. Bậc giác ngộ sau khi chết cũng như hiện tưởng củi hết, 
lửa tắt, không thể truy tìm được hướng đi. 

73. Đại Kinh Vacchaeota (P Mahaoacchasuttahi, C. Xš8šjZ 
#) tương đương Tạp A-hàm 964, (Đại Chánh 2: 246), Biệt dịch 
Tạp A-hàm 198, (Đại Chánh 2: 446). Nhờ lắng nghe đức Phật 
truy nguyên nguồn gốc của khổ đau từ tham ái, giận dữ và si 
mê và khích lệ từ bỏ 10 nghiệp bất thiện (giết hại, trộm cắp, tà 
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dâm, nói láo, nó chia rẽ, nói tục, nói thị phi, tham, sân, si), du 
sĩ Vacchagotta đã trở thành tăng sĩ, tu tập chân chánh, chứng 
đắc thánh quả. 

74. Kinh Trường Trảo (P Dighanakhasuttah, C. JI) tương 
đương Tạp? A-hàm 969, (Đại Chánh 2: 249), Biệt dịch lạp A-hàm 
203, (Đại Chánh 2: 449). Chứng minh tác hại của thuyết hoài 
nghỉ của ngoại đạo Trường Trảo, đức Phật hướng dẫn quán vô 
ngã đối với thân (từ tinh cha, trứng mẹ, được phối hợp bởi đất, 
nước, lửa, gió). Thân và ba loại cảm xúc khổ đau, hạnh phúc, 
trung tính đều bị vô thường chi phối, như cục bướu, như mũi 
tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như 
phá hoại. cũng là vô ngã và bị vô thường chi phối. Để giải 
thoát, nên chấp thủ thân, cảm xúc, không chấp thủ danh từ và 
mọi thứ trên đời. 

75. Kinh Magandiwa (P. Magandivasutamnh, C. FEE†‡†šf£) 


tương đương Trung A-hàm 153: Kinh Tu-nhàn-để (RR‡X⁄f€), 
(Đại Chánh 1: 670). Phân tích sự nguy hiểm và tác hại của 
thuyết hưởng lạc đối với năm dục lạc, đức Phật giải thích giá 
trị của hạnh phúc đo tu thiển (thiền lạc). Bằng ảnh dụ “hạnh 
phúc cõi trời cao hơn hạnh phúc cõi người” và “sự đỡ ngứa do 
cào vết thương”, đức Phật khẳng định dục lạc sẽ thiêu đốt con 
người trong bất hạnh về lâu dài. Tu 4 cấp thiển định giúp con 
người trải nghiệm hạnh phúc sâu lắng, kết thúc khổ đau. 

76. Kinh Sandaka (P Sandakasuttarh, C. RWÊÈ3ÄMfỸ) so sánh 
Trung Bộ kinh M.60. Apannakasuttarh, Kinh uô hú luận (#8 
fÊ), và Kinh Phạm oõng (St). Dựa vào lời Phật, Tôn giả 
Ananda bác bỏ bốn tà thuyết: () Thuyết vô hành, (¡) Thuyết vô 
nhân quả, () Thuyết định mệnh, (iv) Thuyết luân hồi tịnh hóa. 
Đồng thời, nói rõ tác hại của bốn thuyết bất an: () Ngụy biện 
về toàn trí, (1) Xem truyền thuyết là chân lý, (1i) Giỏi biện luận 
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theo tư biện, khi này, khi khác, (v) Ngụy biện như con lươn. 
Khuyên mọi người tu chánh đạo, dứt năm trói buộc tâm, tu tập 
thiền định, đạt trí tuệ, kết thúc khổ đau. 

77. Đại Kinh Sakuludawi (P Mahasakuludawisuttamh, C. #18 
EE5SSX&) tương đương Trung A-hàm 207: Kinh Tiễn-mao (Ññ* 


##), (Dại Chánh 1: 783). Đức Phật chia sẻ lý do nhiều người tu 
học theo ngài là do ngài đạt được sự tối thượng về giới đức, 
thuyết pháp với thắng trí, trí tuệ biết rõ người và mọi việc, 
dùng tứ thánh đế giúp ngượt vượt khổ đau và hướng dẫn tu 
tập 4 chính niệm, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 lực, 7 giác ngộ, 
tám chánh đạo. 

78. Kinh Samanamandika (P Samanamundikasuttah, C. 3)Ƒñ 
X3 # ##) tương đương Trung A-hàm 179: Kinh neñũ chỉ uật chủ 


(i#)*#), (Dại Chánh 1: 720). Phân tích giới hạn của thuyết 
không làm ác, không hành nghề ác là thiện tối thượng, đức 
Phật dạy tiêu chuẩn của bậc chân tu gồm biết rõ thiện, ác từ tư 
duy đến hành động, nghề nghiệp và tu tập. Tu bốn tinh tấn để 
nhổ lên gốc của nghiệp và lối sống bất thiện là tham, sân, si và 
chấm dứt dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Tu tập bốn thiền 
định và hoàn thiện tám chánh đạo giúp người tu trở thành 
chân tu, đạt được chánh trí, và giải thoát. 

79. Tiểu Kinh Sakuludawi (P Cñlasakuludawisuttam, C. #18 
EE5R¿]##) tương đương Trung A-hàm 208: Kinh Tiễn-mao (Ññ* 
Ấ#), (Đại Chánh 1: 783). Phủ định thuyết toàn tri trong thức và 
ngủ của Ni-kiển-tử, đức Phật dạy thuyết tương duyên về sinh 
và diệt của con người và vạn vật. Phật liệt dẫn các loại ánh 
sáng gồm ánh đom đóm, đèn cầy, đuốc, đống lửa lớn, ngôi sao, 
mặt trăng rằm và mặt trời đứng bóng và cho rằng ánh sáng trí 
tuệ là tuyệt vời. Để chứng đắc tam minh tức trí tuệ của người 
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giác ngộ, cần tu đạo đức và bốn thiền định, nhờ đó, kết thúc 
khổ đau. 
80. Kinh Vekhanassa (P Vekhanasasuttarhi, C. #4Ršj§{#Í4) 


tương đương Trung A-hàm 209: Kinh Bi-ma-na-tu (‡ÊŠ ñR{#f€), 
(Đại Chánh 1: 786). Giống kinh 29, đề cao giá trị của trí tuệ 
vượt lên các loại ánh sáng, đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt 
qua thói hưởng thụ 5 dục lạc (sắc, thanh, hương, vị, xúc) dễ 
chịu, hấp dẫn; hoàn thiện đạo đức và thiển định, chặt đứt 5 
trói buộc tâm, đạt giác ngộ và giải thoát. 

81. Kinh Ghatikara (P Ghatikarasutarh, C. ERÑMf#) tương 


đương Trung A-hàm 63: Kinh Bi-bà-lăng-kù (3S|Šf&), (Đại 
Chánh 1: 499). Không nhận lời thỉnh cầu cúng dường của vua 
Kiki vì đã nhận lời của thợ gốm, đức Phật gián tiếp khích lệ 
mọi người đạt được 6 ưu việt như thợ gốm: () Không phiền 
não nếu bị từ chối, (1) Quy y Tam bảo và giữ năm đạo đức, (1i) 
Chánh tín với Phật pháp, không hoài nghi về bốn chân lý 
thánh, (¡v) Sống theo thiện pháp, tiết độ ăn uống, (v) Hiếu kính 
cha mẹ già, (vi) Chứng quả Bất hoàn. 

82. Kinh Rathapala (P. Rathapalasutam, C. #ãtẮ®lf€) 
tương đương Trung A-hàm 132: Kinh Iại-tra-thứ-la (WïtfE38#Z 
#Ê), (Đại Chánh 1: 623). Câu chuyện thanh niên nhà giàu có, 
nhờ tuyệt thực đã thuyết phục thành công cha mẹ cho đi tu. 
Khi về thăm gia đình, vị tăng sĩ này chia sẻ lý tưởng xuất gia 
do thấy rõ: () Cuộc đời vô thường, (1) Mọi thứ vô hộ và vô chủ, 
(1) Vô ngã và vô sở hữu, (iv) Con người bị chỉ phối bởi lão suy, 
bệnh suy, tài suy, thân suy. Làm bậc chân tu không chỉ hạnh 
phúc cho mình mà còn cứu độ nhân sinh. 

83. Kinh Makhadeoa (P Maghadeoasuttamn, C. ZKRR‡M#&) 


tương đương Trung A-hàm 67: Kinh Đại thiên Mộc-nại lâm (&Z® 
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XREM&), (Dại Chánh 1: 511). Phật nhắc tích truyện kiếp quá 
khứ khi ngài là vua Makhadeva của Mithila cổ quản trị trị đất 
nước theo pháp quyền và chánh pháp, sống chuẩn mực về đạo 
đức như truyền thống cao quý. Trao ngai vàng cho con, vua 
xuất gia vì lý tưởng độ sinh, tu trọn vẹn từ, bị, hỷ, xả; khi chết 
được sinh trên cõi trời 33. Nay đức Phật lập truyền thống tâm 
linh mới, đưa đến lìa tham, chấm dứt khổ đau, chứng đạt 
thượng trí, giác ngộ, giải thoát cho nhiều người. 

84. Kinh Madhura (P. Madhurasuttah, C. FEEffÊf#) tương 


đương Tạp A-hàm 548: Kinh Ma-thâu-la (EEfầif#f$), (Đại Chánh 
2: 142). Dựa vào các nguyên lý bình đăng của Phật, tôn giả 
Ca-chiên-diên đã phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp 
Ấn-độ bằng các luận chứng bình đẳng rất sâu sắc và vững chắc 
gồm bình đăng pháp lý, bình đẳng nhân quả, bình đẳng đạo 
đức và bình đăng tu chứng. 

85. Kinh Vương tử Bồ-đề (P. Bodhirajakumarasuttarh, C. ®f†E 
+#ÝẤ#) giống Kinh Trung bộ 26. So sánh No.1421, Luật ngũ 


phẩn (2##), quyển 10, (Đại Chánh 22.71c). Bài Kinh phân 
tích về hai quan điểm hạnh phúc của Ẩn-độ giáo và của đức 
Phật. Nếu Ẩn-độ giáo cho rằng hạnh phúc có được do chìm 
trong khổ hạnh thì ngược lại Phật giáo khăng định hạnh phúc 
có được do chuyển hoá tâm thức. 

86. Kính Anguliamala (P. AngulimalasuHtarh, C. RE) 
tương đương Tạp A-hàm 1077, Biệt dịch Tạp A-hàm 16, (Đại 
Chánh 2: 378). Bài Kinh khẳng định con đường giác ngộ rộng 
mở với tất cả mọi đối tượng, khi sự hồi đầu có mặt. Sự hồi đầu 
trong bài Kinh này bắt đầu bằng sự ngạc nhiên triết lý, dẫn đến 
chuyển hóa các nghiệp xấu. 

87. Kinh Ái sanh (P. PiuajãtikasuHam, C. 2Š) tương 
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đương Trung A-hàm 216: Kinh ái sinh (S?EfÂ$), (Đại Chánh 1: 
800), No.91, Phật thuyết Ba-la-môn tử mệnh ái niệm bất lụ (tt 
S?£F'] 7 14 #%: 8É), (Dại Chánh 1: 915), Tăng nhất A-hàm 
13.3. Cái chết được khắng định như một quy luật. Thái độ tiếc 
thương cái chết của người thân không làm cho người thân sống 
lại. Thương tiếc người thân là gốc rễ của sầu, bi, khổ, ưu và 
não. 

88. Kinh Bahitika (P. Bahilikasutarh, C. #ãj‡ÊÍÊ) tương 
đương Trung A-hàm 214: Kinh Bi-ha-đề (tj‡Èf#Š), (Dại Chánh 
1: 797). Đạo đức của người tu được đánh giá từ các hành vi 
thân hành, khẩu hành và ý hành mang lại lợi lạc cho mình 
người, có giá trị xây dựng và chuyển hóa, không bận tâm về sự 
đền đáp của tha nhân. Vô ngã trong đạo đức chính là giá trị 
đạo đức bậc nhất mà người tu hành cần thực hiện toàn mãn. 

89. Kính Pháp trang nghiêm (P Dhammacetiasutta, C. 3X‡t 
Rff) tương đương Trưng A-hàm 213: Kinh pháp trang nehiêm 
(3X#tFÃlÍÑ#), (Đại Chánh 1: 795). Thông qua chuyện đời tự kể 
của vua Pasenadi về lý do theo Phật, bài kinh giới thiệu các giá 
trị của đạo Phật, theo đó, người quay về nương tựa đạt được 
các giá trị tâm linh, đạo đức, an lạc và giả thoát. 

90. Kính Kannakatthala (P. Kannakatthalasuttarhi, CC. #ƒ1ERTRÍÄ 
##) tương đương Trung A-hừm 212: Kinh nhất thiết trí (— 
), (Đại Chánh 1: 792) 5. Phẩm Bà-la-môn (Brãhmanaoageo, 3ši# 
Flññ). Đức Phật xác minh rằng ngài không chấp nhận khái 
niệm toàn tri là biết mọi thứ trong mọi thời. Nhân đó, Phật 
thuyết minh về thuyết bình đẳng tâm linh trong các giai cấp, 
giá trị tinh tấn trong thành công và chứng đắc, và giá trị của 
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tâm không não hại, có thể giúp cho con người phát triển hạnh 
phúc và bình an. 

91. Kinh Brahmawu (P. Brahmauusuttah, C. #FEÊfŠ) tương 
đương Trung A-hàm 161: Kinh Phạm-ma (FEEfŠ), (Dại Chánh 1: 
685). Từ niềm tin rằng nhân tướng của một con người thể hiện 
nhân cách của người đó, các bà-la-môn đã đến với đạo Phật và 
trở thành đệ tử của ngài. Nếu Bà-la-môn giáo nhấn mạnh về 
nhân tướng, thì Phật giáo nhấn mạnh về nhân cách thông qua 
sự huấn luyện các oai nghi tế hạnh. 

92. Kinh Sela (P. Selasuttarh, C. fBWÊfÂ#) tương đương f#$) 
Sn.3.7. Selasuttarh, Kính Tái-la, Trưởng lão Tăng kệ (í&, K 
3ã), Thag.818~841. Bài kinh giới thiệu nghệ thuật chia sẻ 
phước duyên với người thân. Khi bắt gặp được Phật pháp, ta 
phải có trách nhiệm chia sẻ và lan truyền giá trị tâm linh và 
hạnh phúc đến với mọi người. Đây chính là cách giúp đỡ 
người thân có ý nghĩa và giá trị. 

93. Kinh Assalauana (P. Assalawanasuttarh, C. tị lã=f##) 
tương đương Trung A-hàm 151: Kinh A-nhiếp-hòa (RRMf€), 
(Đại Chánh 1: 663). Thông qua sự phân tích về gien di truyền, 
quyền lực của kinh tế, giá trị nhân phẩm đạo đức, hôn nhân dị 
chủng và các nhu yếu hàng ngày, đức Phật đã chứng minh 
rằng niềm tin về sự thanh tịnh và độc tôn của giai cấp 
Bà-la-môn chỉ là sự rỗng tuếch, không có căn cứ. 

94. Kinh Ghotamukha (P. Ghotamukhasuttarh, C. S161] €) 
so sánh Kính Trung bộ 51. Kandarakasuttarh, Kinh Cần-dat-la-ca ( 
#35 £Ml £). Sự quy ngưỡng của tín đồ đối với người xuất gia 
thường gắn liền với đức hạnh và giá trị tâm linh của vi ấy. Nếu 
có nhiều người làm mất niềm tin của quần chúng thì cũng có 
người mẫu mực, đáng quy ngưỡng và phát tâm. 
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95, Kinh Cnnki (P. Cankisuttai, C. TW) không có Kinh 
tương đương. Theo đức Phật, niềm tin về chân lý vốn không 
phải là chân lý đích thực. Chân lý đích thực không bao giờ là 
sự phiến diện, độc đoán một chiều. Nghệ thuật khám phá, hộ 
trì và chứng đạt chân lý không gì khác hơn là sự hành trì chân 
lý 

96. Kính Esukari (P. Esukarisuttari, C. #Ö3jSï#š8Í©) tương 
đương Trung A-hàm 150: Kinh Lấi-sấi-ca-la (ÐãSÑXšãƒ§), (Đại 
Chánh 1: 661). Nếu đạo Bà-la-môn do dựa vào chủ nghĩa giai 
cấp bắt buộc giai cấp vua chúa, thương gia và nô lệ phải phục 
vụ giai cấp Bà-la-môn thì đạo Phật cho rằng người có đạo đức, 
trí tuệ, thích bố thí, không giận đữ, tu tập pháp lành... mới 
thực sự đáng phụng sự. 

97. Kinh Dhananjani (P. DhanafiJänisutarh, C. RE#ÄÃŠ) tương 


đương Trung A-hàm 27: Kinh Đà-nhiên Phạm chí (E3Ä#⁄#), 
(Đại Chánh 1: 456). Phần lớn các hành động phi pháp của con 
người phát xuất từ động cơ thõa mãn các nhu cầu hưởng thụ 
bản thân. Nhưng khi chịu hậu quả thì con người đỗ lỗi cho 
người thân và hoàn cảnh bắt buộc. Do với lý do nào, một hành 
động xấu đã được gieo sẽ đẩy người đó vào tù ngục. Biết vậy 
cần nỗ lực chuyển hóa nghiệp duyên để hạnh phúc hôm nay 
và tươi sáng đời sau. 

98. Kính Vasettha (P. VaseHhasuttarh, C. S44WERŠ) tương 
đương Kính tập, Sn.3.9. Vãsetthasuttarh, Kính Bà-tắt-đặc (3š 
‡jf#ế). Bài Kinh giới thiệu hai quan điểm trái ngược về khái 
niệm bà-lamôn. Nếu quan niệm truyền thống cho rằng 
bà-la-môn là người sinh ra từ gia đình bà-la-môn thuần chủng 
bảy đời thì quan niệm cấp tiến cho rằng bà-la-môn là người có 
giới hạnh. Vượt lên trên hai quan điểm này, đức Phật đã mang 
lại nội dung mới cho bà-la-môn, khi so sánh bà-la-môn với 
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thánh nhân trong Phật giáo. 
99. Kinh Subha (P. Subhasuttarh, C. Z#ä3šÍ#) tương đương 


Trung A-hàm 152: Kinh Anh-oũ ( §Ä§#), (Đại Chánh 1: 666). Bài 
Kinh phân tích sự giống và khác giữa người tại gia và người 
xuất gia về phương diện hành động và nghề nghiệp. Nếu 
người tại gia tạo ra giá trị sản lượng thì người xuất gia tạo ra 
giá trị tâm linh. Mặc dù không hình thù, vóc dáng, các giá trị 
tâm linh có thể cứu giúp con người giải quyết những khổ đau. 

100. Kinh Sangaraua (P. Saiearaoasuttarhi, C. fSÑÑššf) gần 
tương đồng với Trung Bộ kinh 26 và 36. Bài kinh phân tích về 
sự khác biệt giữa niềm tin tâm linh và sự thật tâm linh trong 
thế giới tôn giáo. Các chất liệu và giá trị tâm linh chỉ có thật 
khi nó thích ứng với thực tế và nó phục vụ tích cực cho cuộc 
đời. 

101. Kinh Deuadaha (P. Deoadahasuttarh, C. KIẩf#) tương 
đương Trung A-hàm 19: Kinh Ni-kiển (J6S8), (Dại Chánh 1: 
442), có phần tương đồng với Kính Trune bộ 26: Tiểu kinh uí dụ 
dấu chân oi. 

102. Kinh Năm oà Ba (P. PañcaHawasuttamh, C. =Í#) so 
sánh Trường bộ Kính 1, Kinh Phạm uống. Đức Phật dạy không 
nên quy kết tất cả những gì gặp phải ở hiện tại đều có gốc rễ 
quá khứ, đồng thời khích lệ tu tập tinh tấn, thay vì khổ hạnh, 
để nhổ lên sự khổ đau bằng việc phân tích nguyên nhân khổ 
đau và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. 

103. Kinh Nghĩ như thế nào? (P. KintisuHami, C. #H{H]f) 
không có Kính tương đương. Đề cao vai trò đạo sư, đức Phật 
khuyên các tăng sĩ siêng năng truyền bá 37 yếu tố giác ngộ. Để 
sống hạnh phúc trong cộng đồng, đức Phật khuyên không nên 
đào sâu sự bất đồng về quan điểm, cách hiểu, không phê phán, 
không khen mình, chê người; đề cao sự thực hành chánh pháp 


3ổ 


để trải nghiệm hạnh phúc của niết-bàn. 
104. Kinh Làng Sama (P. Samagaämasuttai, C. #3 |) 


tương đương Trưng A-hàm 196: Kinh Châu-na (JE|3§fŠ), (Đại 
Chánh 1: 752). Khăng định tranh chấp là khổ đau, đức Phật 
dạy phân tích sáu nguyên nhân của tranh chấp gồm phẫn nộ - 
sân hận, hiểm hận - não hại, tật đố - xan tham, gian manh - xảo 
trá, ác dục - tà kiến, chấp thủ thế trí, cố chấp - khó thuyết phục. 
Đồng thời, đức Phật dạy 6 kỹ năng sống hòa hợp và 7 phương 
pháp vượt qua tranh chấp, bất đồng, nhằm góp phần xây dựng 
gia đình, cộng đồng và quốc gia hạnh phúc. 

105. Kinh Thiện tinh (P. Sunakkhattasuttarh, C. 3% Sf#) tương 
đương No.757, Phật thuyết thân mao hủ kiên (WtÄẪ3®S®), 
(Đại Chánh 17.591). Đức Phật dạy rằng lời tuyên bố chứng đắc 
trí tuệ, có trường hợp là thật sự và có khi là do ngã mạn nên 
nói khống. Theo đức Phật, để đạt được thắng trí, mọi người tu 
tập tâm bất động trước cảnh cảnh, không chấp vào tính sở hữu, 
không để tham dục và sân hận chi phối, không ở lại chính 
mình, cam kết chữa lành mũi tên khổ đau bằng sự thực tập 
buông xả và không hận thù. 

106. Kinh Bất động lợi ích (P. Anefjasappauasuttah, C. T8] 
Xl3£##) tương đương Trung A-hàm 75: Kinh tịnh bất động đạo 
(#S8l)š/#), (Dại Chánh 1: 542). Khẳng định rằng tham dục 
về bản chất là vô thường, trống rỗng, kéo theo hệ lụy, đức Phật 
hướng dẫn kỹ năng sống bất động trước cảnh trong hiện tại 
như sau: () Tâm quảng đại, (ï¡) Không chấp dính thế giới vật 
chất nhờ thấy rõ tính tổ hợp 4 đại của chúng, (1i) Thường quán 
tưởng “vô sở hữu xứ”, (1v) Thực tập tâm vô sở hữu, (v) Thực tập 
buông xả và không chấp vào xả. 

107. Kính Cinaka Mogealana (P. Ganakamnoeenllanasuttarh, C. 
S5 2x H 1È Ấ£) tương đương Trung A-hàm 144: Kinh Toán số 
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Mục-kiên-liên (S8 B 3388), (Đại Chánh 1: 652), No70, Số (U), 
(Đại Chánh 1: 875). Con đường tâm linh kết thúc khổ đau, 
chứng đắc Niết-bàn bắt đầu bằng sự huấn luyện đạo đức, sống 
chánh hạnh, giữ oai nghĩ, sợ các lỗi nhỏ, làm chủ 6 giác quan, 
làm chủ việc ăn uống, chính niệm và tỉnh thức trong mọi động 
tác, thực tập thiển để tháo mở các trói buộc tâm gồm tham ái, 
sân hận, hôn trầm - thùy miên, dao động - hối quá và hoài 
nghĩ. Ai thực hành theo sự chỉ đường của đức Phật sẽ đạt được 
giải thoát trong hiện đời. 

108. Kính Gopaka Mogealana (P Gopakaroeeallanasuttari, C. 
SEMIH)ƒ#) tương đương Trưng A-hàm 145: Kinh Cù-mặc 
Mục-kiân-liên (EÃÑ H 183ãff), (Dại Chánh 1: 653). Noi gương 
đức Phật, người khai sáng con đường tỉnh thức, sau khi Phật 
qua đời, người tu Phật phải nương tựa vào chân lý Phật và đạo 
đức, sống trong chánh hạnh, hòa thuận, giữ đủ oai nghị, thấy 
sự nguy hiểm trong lỗi nhỏ nhặt; học rộng, hiểu nhiều Phật 
pháp; biết đủ với bốn vật dụng; thực tập thiền định; xem giáo 
hóa như phép mầu; nỗ lực kết thúc khổ đau, chứng đắc giác 
ngộ. 

109. Đại Kinh Mãn nguyệt (P Mahãpunnamasutta, C. XãH 


X#) tương đương Tạp A-hàm 58, (Đại Chánh 2: 14), Kinh 
Tương Ưng, S.22.82, Mãn nguyệt (Puanamä). Phân tích mắc xích 
khổ đau, đức Phật chỉ rõ sự dính mắc của thân thể, cảm giác, 
tri giác, tâm tư, nhận thức bắt đầu từ dục, tham, tiếp xúc thiếu 
chánh niệm; đánh đồng thân và tâm là ngã. Cần thấy rõ vị 
ngọt, vị đắng và sự xuất ly khỏi các đối tượng giác quan. Hãy 
chuyển hóa tâm ngã mạn ngủ ngầm. Thấy rõ vô thường để 
không chấp “Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự 
ngã của tôi", nhờ đó, vượt qua tất cả khổ đau. 

110. Tiểu Kinh Mãn nguyệt (P. Cñlapunnamasuttah, C. XãH 
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4JX##) so sánh Kinh Tăng chi, A.4.187, II,179. Nhận diện tác hại 
của sự bất chánh, đức Phật dạy kỹ năng trở thành người chân 
chánh, sống với chánh kiến, giao du người tốt; suy nghĩ việc 
thiện, nói sự thật và hữu, hành động chân chánh. Có chánh tín, 
đề cao lương tâm, nghe chân lý Phật, tinh tấn việc thiện. Tin 
sâu nhân quả và kiếp sau. Thích bố thí, giúp người. Làm tất cả 
việc tốt nhất với phương pháp tốt nhất có thể, trở thành người 
hạnh phúc và hữu dụng. 

111. Kinh Bất đoạn (P. Anupadasuttarh, C. TW) không có 
Kính tương đương. Nhân dịp ca ngợi tôn giả Xá-lợi-phất đạt 
được đại tuệ và tu thiển sâu sắc, đức Phật dạy các cấp thiền: () 
Hỷ lạc do ha ái dục, (1ñ) Hỷ lạc do trụ định, (1) An lạc do xả 
niệm hỷ, (v) Thanh tịnh do xả tất cả niệm. Đồng thời, Phật 
khuyên tu tập các pháp quán tưởng: (v) Hư không vô biên, (vì) 
Thức vô biên, (vi) Vô sở hữu xứ, (viii) Phi tưởng, phi phi tưởng 
và (x) Diệt thọ tưởng định. Nhờ đó, vượt qua mọi trói buộc, 
đạt được giác ngộ, giải thoát. 

112. Kinh Sáu thanh tịnh (P. Chabbisodhanasuttarh, C. 7S%Š) 
tương đương Trung A-hàm 187: Kinh thuyết trí (8Š), (Đại 
Chánh 1: 732). Bằng chánh trí, người tu sẽ giải thoát mình khỏi 
các lậu hoặc, vượt qua các chấp thủ về thân thể, cảm giác, tri 
giác, tâm tư, nhận thức; mắt và hình thái, tai và âm thanh, mũi 
với mùi; lưởi với vị, thân với vật xúc chạm, ý với những gì 
được hình dung. Vượt qua ngã mạn tùy miên, trở thành người 
tu chân chính; chặt đứt các trói buộc tâm (tham ái, sân hận, 
hôn trầm - thùy miên, trạo cử - hối quá, hoài nghị) và giải 
quyết khổ đau bằng bốn sự thật thánh, sống hạnh phúc và 
thong dong trong đời. 

113. Kinh Chân nhân (P. Sappurisasuttarhi, C. %-EfŠ) tương 


đương Trung A-hàm 85: Kinh chân nhân (R À#Š), (Đại Chánh 1: 
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561), No.48, Kinh thị pháp phi pháp (È3E3F3šfŠ), (Dại Chánh 1: 
837). Bất luận bối cảnh giai cấp và họ tộc, bậc chân tu theo 
Phật pháp sẽ đạt được an lạc, giải thoát và sự kính trọng. Bậc 
chân tu không khen mình, chê người về sự nổi tiếng, bốn vật 
cúng dường, học pháp giỏi, giữ giới hạnh, thiểu dục và giản 
đơn, chuyên hành khất, sống ở nghĩa địa, ngủ dưới gốc cây, hết 
tham, sân, si, chứng 9 cấp thiển định, đạt được trí tuệ, giải 
phóng khổ đau. 

114. Kinh Nên hành trì (P. Seuitabbaseoitabbasuttar, C. R§§Ầ3 
8Í) không có Kinh tương đương. Phật dạy tiêu chí đánh 
giá bản chất hành động trên nền tảng giá trị và tác hại, từ đó, 
nên làm và không nên làm. Bất cứ hành động thân, hành động 
lời, hành động ý tưởng, hoặc khi các giác quan tiếp xúc trân 
cảnh mà làm tăng trưởng điều bất thiện, gây tạo khổ đau như 
thương tổn mạng sống, lấy của không cho, tà hạnh ngoại tình; 
nói láo, nói chia rẻ, nói thô tục, nói thị phi; vướng dính tham ái, 
giận dữ và tâm hảm hại... thì nên nỗ lực từ bỏ, vượt qua. 
Ngược lại, các hành động mang lại hạnh phúc và giá trị cho 
đời thì nên theo đuổi như lý tưởng sống. 

115. Kinh Đa giới (P. Bahudhatukasuttah, C. #Z*f#) tương 
đương Trung A-hàm 181: Kinh ña giới (#Ÿ####), (Đại Chánh 1: 


723), No.776, Phật thuyết tứ phẩm pháp môn (EãÄPñn3XƑ3), 
(Đại Chánh 17.712). Sau khi khăng định người trí hiểu sâu về 6 
giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan và 
thuyết tương duyên, đức Phật chỉ ra lý do người ngu dễ bị sợ 
hãi, thất vọng và hoạn nạn trong khi người trí thì không. 
Người trí hiểu rõ lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vô minh, vượt qua dục 
tưởng, sân tưởng, hại tưởng; thành tựu chánh kiến, không 
phạm tội lỗi, nhất là 5 tội trọng; thấy rõ vô thường và vô ngã, 
nhờ đó, sống an vưi trong đời. 
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116. Kinh Tiên thôn (P. lsigilisuttari, C. 1I\8fŠ) tương đương 
Tăng nhất A-hàm 38.7: Kinh Tiên nhân quật (fÁ M§Ñ$), (Đại 
Chánh 2: 723). Tại núi Tiên thôn (Isigili), Vương Xá, đức Phật 
ca ngợi vị độc giác, nhờ tu chánh đạo, trọn vẹn trí tuệ, đạo đức 
và thiền định nên đã dứt sạch tham ái, nhổ mũi tên khổ đau, 
và tự chứng trí tuệ, đạt được giải thoát, đoạn tận tái sinh. 

117. Đại Kinh Bốn mươi (P. Mahacattärisakasuttari, C. 7KPM 


TT) tương đương Trung A-hàm 189: Kinh thánh đạo (SS3ãŠ), 
(Đại Chánh 1: 735). Đức Phật giảng chỉ tiết về 8 chánh đạo gồm 
() Tầm nhìn chân chính, () Tư duy chân chính, (ïi) Lời nói 
chân chính, (v) Hành động chân chính, (v) Nghề nghiệp chân 
chính, (vi) Siêng năng chân chính, (vi) Chính niệm hiện tiền, 
(vii) Đại định nhất tâm, cũng như mối quan hệ giữa trí tuệ, 
đạo đức và thiền định. Tu tập 8 chánh đạo thông thường sẽ trở 
thành chân nhân, hưởng phúc báo. Tu tập rốt ráo 8 chánh đạo 
sẽ chứng quả thánh nhân, kết thúc luân hồi. 

118. Kính Nhập tức Xuất tức niệm (P. Anapanassatisuttari, C. 
^A h5), No.9ó, Phật thuyết trị ú (Whãầ3ã53), (Dại Chánh 1: 
919), Tạp A-hàm 810, (Đại Chánh 2: 208). Đức Phật dạy 16 kỹ 
năng thở thiền mang lại an lạc, giải thoát gồm: (¡) Chánh niệm 
thân với hơi thở ra vào: Làm chủ hơi thở đài, hơi thở ngắn, cảm 
giác toàn thân và an tịnh thân hành, (ï¡) Chánh niệm cảm giác: 
Làm chủ hoan hỷ, hạnh phúc, cảm nhận tâm hành và an tịnh 
tâm hành, (1) Chánh niệm tâm: Cảm nhận tâm, tâm hân hoan, 
tâm định tĩnh, tâm giải thoát, (v) Chánh niệm về pháp: Quán 
vô thường, quán ly dục, quán tịch diệt và quán xả ly. Phối hợp 
với bảy yếu tố giác ngộ, người tu thiền sẽ đạt sự giải thoát khổ 
đau. 

119. Kinh Thân hành niệm (P. Kñuagatäsatisuttarh, C. {TS 


##) tương đương Trung A-hàm 81: Kinh niệm thân (S83), 
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(Đại Chánh 1: 554). Đức Phật dạy kỹ năng chính niệm về thân 
(thân hành niệm) gồm làm chủ hơi thở ra vào; tỉnh giác trong 
đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi, nói, nín, động, tinh, thức, ngủ; 
quán thân thể gồm 32 yếu tố bất tịnh; quán thi thể bị trương 
xình và chỉ còn xương, tro, bụi. Nhờ đó, không còn chấp dính 
vào thân, ngã, ngã sở hữu và những thứ liên hệ đến thân. Từ 
đó, tu và chứng 4 thiền định để chấm dứt khổ đau. 

120. Kính Hành sanh (P. Sankharupapattisuttarh, C. †T®Ef#) 


tương đương Trung A-hàm 168: Kinh ú hành (SfTfŠ), (Đại 
Chánh 1: 700). Đức Phật dạy điều kiện tái sinh theo ý muốn 
gồm đây đủ chánh tín, đạo đức, bố thí, đa văn, trí tuệ; chú tâm 
vào cảnh giới và nơi muốn tái sinh, nhất là lúc gần qua đời. 
Ngoài những điều trên, nếu chú tâm vào tâm giải thoát và tuệ 
giải thoát, người tu tập sẽ chấm dứt khổ đau, chứng đắc quả 
thánh. 
121. Kinh Tiểu không (P. Chlasuffatasutarh, C. Z#2]*fÊ) 


tương đương Trưng A-hàm 190: Kinh tiểu không (2Ì*?Ef#), (Đại 
Chánh 1: 736). Bằng kinh nghiệm bản thân, đức Phật dạy tăng 
đoàn quán tính “không thực thế”, không vô biên xứ, thức vô 
biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và vô tướng 
tâm định... để không vướng tâm tưởng vào con người, làng xã, 
nhà cửa, đại địa, núi, sông. Phối hợp với quán vô thường và vô 
ngã, chấm dứt các lo lắng và khổ đau liên hệ đến tưởng; tâm 
được giải thoát. 

122. Kinh Đại không (P. Mahasuffatasuttarh, C. Z8) 
tương đương Trung A-hàm 191: Kinh đại không (®Sf#), (Đại 
Chánh 1: 738). Kinh dạy kỹ năng vượt qua ngã mạn, chấm dứt 
sự nhiễm đắm các sự vật, hiện tượng, sống thiểu dục, để cao 
tâm viễn ly, thực tập nội tĩnh, chính niệm, tỉnh thức, trải 
nghiệm các hỷ lạc do ly dục, do tu định, do diệu lạc và do xả 
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niệm. Để tiến bộ trong tu học, dù gặp nghịch cảnh không chán 
nãn, bỏ cuộc; dù gặp nhiều người quý trọng, không sanh tâm 
cống cao. Với mọi người không có tâm thù nghịch, đề cao lòng 
bi mẫn, mang lại lợi lạc cho mọi người. 

123. Kính HỤ hữu ị lằng hữu pháp (P 
Acchariua-abbhutasuttar, C. #288 *) tương đương 
Trung A-hàm 32: Kinh 0ị tằng hữu pháp (7R®B)3Xf#), (Đại 
Chánh 1: 469). Tôn giả Ananda thuật lại 16 điều mầu nhiệm về 
sự kiện Phật đản: () Trú tại cung trời Đâu-suất, (¡) Vào thai mẹ 
trong chánh niệm, (ii) Ánh sáng xuất hiện khi qua đời tại 
Đâu-suất, (iv) Trong thai, giúp mẹ sống đức hạnh, (v) Khi sinh 
ra có 4 thiên nhân hộ vệ, (vi) Khi sinh, mẹ ngài không có dục 
tưởng, (vi) Thai nhi đủ tứ chỉ, mẹ không mệt mỏi, (vi) Mẹ tái 
sinh cõi Đâu-suất sau bảy ngày sinh, (x) Trụ thai đúng 10 
tháng, (x) Sinh trong tư thế đứng, (xj) Khi sinh được chư thiên 
đón, (xi) Khi sinh được chư Thiên đỡ thân, (xi) Khi sinh ra 
không bị lấm bẩn máu mủ, (xiv) Khi sinh ra có 2 vòi nước nóng, 
lạnh tắm 2 mẹ con, (xv) Khi sinh ra, đi bảy bước hướng Bắc, 
tuyên bố sự độc tôn của ngài, (xvi) Cảm thọ được biết đến lúc 
sinh khởi, lúc trú và diệt, các ý tưởng và tư duy cũng thế. 

124. Kinh Bạc-câu-la (P. Bakulasuttai, C. S§†RfÊf€) tương 
đương Trung A-hàm 34: Kinh Bạc-câu-la (S§†RfÊŠ), (Dại Chánh 
1: 475). Tôn giả Bạc-câu-la tự sự về 80 năm tu hành đặc biệt của 
ngài: () Không có dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, (1) 
Không nhận y phục trong thời may y Ca thi na, (11) Không đi 
trai tăng, (v) Không để ý tướng chung, tướng riêng của người 
nữ, không đến chỗ người nữ, không giảng pháp cho người nữ, 
(v) Không làm bổn sư và y chỉ sư của ai, (vi) Không tắm trong 
nhà tắm sang, không ốm đau dùng thuốc, không nằm giường, 
(vii) Chỉ mắc nợ thí chủ trong bảy ngày mới xuất gia. Sau đó, 
ngài giác ngộ, giải thoát. Ngài nhập niết-bàn trong tư thế thiền 
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tọa bất động. 
125. Kinh Điều ngự địa (P. Dantabhnmisuttarh, C. RRÑRIRbf##) 


tương đương Trung A-hàm 198: Kinh Điều ngự địa (RRRJRhf€), 
(Đại Chánh 1: 757). Nhân câu chuyện vương tử Jayasena không 
tin người tu lìa được 5 dục lạc, đức Phật dùng ẩn dụ con voi 
chưa được thuần hóa và ẩn dụ người ở đỉnh núi kể phong cảnh 
đó cho người dưới chân núi để mô tả cảnh giới lìa ái dục của 
bậc chân tu, giải phóng khổ đau. Sống đạo đức, giữ gìn 6 giác 
quan, tiết độ ăn uống, chú tâm, cảnh giác, vượt khỏi chướng 
ngại, chính niệm trong các uy nghi, dứt 5 trói buộc tâm, tu 4 
niệm xứ, chứng đắc 4 thiền, đạt được giác ngộ. 

126. Kính Phù-di (P. Bhãmijasuttarh, C. ŠXRẨŠ) tương đương 


Trung A-hàm 173: Kinh Phù-di (SÑÑŠ), (Đại Chánh 1: 709). Đề 
cập đến giá trị trị liệu và thiết thực của Phật giáo, đức Phật giải 
thích kết quả của việc thực tập bát chánh đạo trong hiện đời là 
hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát, bất luận có ước nguyện hay 
không. Theo phương pháp đúng cũng như ép hạt lấy dầu, vắt 
sữa từ vú bò cái, khuấy sữa làm bơ, và dùng cây khô để nhóm 
lửa, chắc chắn được toại nguyện. 

127. Kinh A-na-luật (P. AnuruddhasuHtari, C. BỊ RE) 
tương đương Trung A-hàm 79: Kinh Hữu Thắng thiên (RE XÍ&#), 
(Đại Chánh 1: 549). Tôn giả A-na-luật giải thích 2 sự giải thoát. 
Cùng tu tập từ, bi, hỷ, xả, nếu “tâm giải thoát đại hành” chỉ 
biến mãn một khu vực, khi chết sẽ tái sinh vào trời thiểu quang, 
còn “tâm giải thoát vô lượng” biến mãn khắp mười phương, 
không hận sân, khi chết tái sinh vào cõi trời Vô lượng quang, 
Thiểu tịnh, Vô lượng tịnh. 

128. Kinh Tùu phiển não (P. Lpakkilesasuttarh, C. RR}R†llÍfR£) 


tương đương Trưng A-hàm 72: Kinh trường thọ bổn khởi (Xã + 
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ZFÄ8##), (Dại Chánh 1: 532), Tăng nhất A-hàm 24.8, (Đại Chánh 
2: 626). Nhằm giúp mọi người vượt qua nghiệp tranh chấp, 
đức Phật dạy cách đề cao chánh niệm để phòng phi, không 
xem mình là nạn nhân của khổ đau, dùng từ bi chuyển hóa 
hận thù, kết bạn với người trí. Sống hòa hợp như nước với sữa, 
ứng xử bằng tâm từ ái, thiện cảm, quan tâm, tương trợ; tôn 
trọng và học hỏi sở trường của người khác; thực tập thiền để 
vượt qua các phiền não. 

129. Kinh Hiển nreu (P. Balapanditasuttari, C. 8š #) tương 
đương Trung A-hàm 199: Kinh si huệ ñịa (BRS Rh$), (Dại Chánh 


1: 759), No.86, Phật thuyết Nê-lê (⁄3Š®3), (Dại Chánh 1: 907). 
Phật dạy kỹ năng phân biệt kẻ ngu và người trí. Đặc điểm của 
người trí là nghĩ lành, nói lành, làm lành; vui với sự từ bỏ các 
ác hành; tự xét mình không làm ác và không bị trừng trị; được 
an ổn và không sợ hãi; khi chết, tái sinh cõi trời hưởng thiên lạc 
hơn vua chúa. Khi tái sinh làm người thì sinh trong gia đình 
quyền quý, giàu có, sống hữu ích và hạnh phúc. 

130. Kính Thiên sứ (P. Deuaditasuttari, C. KfRÍf#) tương 
đương Trung A-hàm 64: Kinh Thiên sứ (KEẨ#), (Dại Chánh 1: 
503), No.42, Thiết thành Nê-lê (#W#Ä3jÈÄ8), (Đại Chánh 1: 826), 
No.43, Diêm-la oương ngũ sứ giả (flW + H{E5), (Dại Chánh 1: 
828), Tăng nhất A-hàm 32.4: Kinh đại tử ('##Š#), (Dại Chánh 2: 
674). Luật nhân quả chi phối mọi thứ ở kiếp này và quyết định 
sự tái sinh kiếp sau với các cảnh giới, làm người hay vật, 
hưởng hạnh phúc hay chịu khổ đau. Kẻ gây ác nghiệp sẽ bị 
trừng phạt bởi luật pháp và luật nhân quả. Quán chiếu tiến 
trình sự sống bắt đầu từ thơ nhi, thanh xuân, già, bệnh, chết 
như các thiên sứ về vô thường để nhắc nhở bản thân sống tốt, 
tu học Phật pháp, chuyển hóa khổ đau. 
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131. Kinh Nhất dạ hiển siả (P. Bhaddekarattasuttarh, C. —?& 
 ãf@) không có kinh tương đương. Tại chùa Kỳ-viên, đức 
Phật dạy rằng cốt lỏi của tu thiền là thực tập chính niệm đối 
với cái hiện tại, bây giờ và tại đây. Không hồi ức, đào mồ, cuốc 
mả kinh nghiệm quá khứ đối với năm thủ uẩn, sáu giác quan, 
sáu đối tượng giác quan. Không ước vọng, lo lắng, căng thắng, 
sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra đối với các đối tượng nêu 
trên. Không bị vọng niệm hiện tại lôi cuốn vào sự chấp tự ngã. 
An trụ tâm vào hiện tại tỉnh thức, vượt qua mọi khổ đau trên 
đời. 

132. Kính Anan nhất dạ hiển giả  ŒP. 
Anandabhaddekarattasuttarh, C. R[#Ê—1†XŠÍŠ) tương đương 
Trung A-hàm 167: Kinh A-nan thuyết ([SÊt#Š), (Đại Chánh 1: 
699). Phật giảng kinh này tại Chùa Kỳ Viên với nội dung tương 
tự kinh 131, đề cao vai trò chính niệm hiện tiền trong việc giải 
phóng khổ đau. 

133. Kính Đại Ca-chiêmndiên nhất dạ hiển si (P 
Mahakaccanabhaddekarattasutari, C. 7 3MB #E — † 5 #Š f§) 
tương đương Trung A-hàm 165: Kinh Ôn tuuển mộc thiên (Äš 
XÃ#), (Dại Chánh 1: 696). Giống nội dung kinh 131-32, Kinh 
này được ngài Ca-chiên-diên giảng tại thành Vương Xá rằng 
chánh niệm hiện tiền là hạnh phúc dài lâu, 

134. Kính LIomasakameua nhất dạ hiền gi (P 
Lomasakaieiuabhaddekarattasuttah, C. Jã5S1â? —1% 5 # ï“) 
tương đương Trung A-hàm 166: Kinh Thích trung thiển thất tôn 
(tt S BÍ), (Đại Chánh 1: 698), No.77, Phật kinh tôn thương 


(Èf£ Sĩ L), (Đại Chánh 1: 886). Tôn giả Lomasakangiya trả lời 
thiên tử Candana về chánh niệm hiền tiền theo cách được đức 
Phật dạy trong cách kinh 131-33. 


48 


135. Tiểu Kinh Nghiệp phân biệt (P. Chlakartmauibhansasuttari, 
C. šŠŠ2Bl##) tương đương Trung A-hàm 170: Kinh Anh Vũ 
(5SiBÍế), (Đại Chánh 1: 703). Giải thích nguyên nhân thế giới 
có sự thiên sai, vạn biệt, đức Phật khăng định rằng con người 
là chủ nhân, thai tạng, quyến thuộc, điểm tựa và người kế thừa 
nghiệp. Theo đó, nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, vị thế, 
quyền uy, lối sống của con người là do hành vi và thói quen 
của con người. Nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo trồng 
nghiệp mới tích cực thì các nghiệp xấu ác trong quá khứ trở 
nên vô hiệu quả. 

136. Đại Kinh nghiệp phân biệt (P. Mahakatmtmnauibharieasuttar, 
C. Xšš2 Bế) tương đương Trung A-hàm 171: Kinh phân biệt 


đại nehiệp (2) B72&šŠš4&), (Đại Chánh 1: 706). Đức Phật dạy rằng 
tùy theo bản chất tích cực hay tiêu cực của nghiệp mà cảm giác 
hạnh phúc hay khổ đau có mặt. Do tác động của duyên, sự trổ 
quả của nghiệp là có thật. Người sống tà kiến, gieo nhiều bất 
hạnh sẽ bị khổ đau ở hiện tại hoặc bị đọa lạc cảnh giới thấp 
trong kiếp tương lai. Có người gieo nghiệp xấu ở hiện tại 
nhưng do tác động của nghiệp tốt trong quá khứ của bản thân 
nên chậm trổ quả. Nhân quả là có thật nhưng chuyển nghiệp 
được nên không có số phận và định mệnh. 

137. Kính Phân biệt sáu xứ (P. Sala0atanauibhaiiseasuttarh, C. 
7x2) BI) tương đương Trung A-hàm 163: Kinh phân biệt lục 
xứ (2 BZXERÍ#), (Đại Chánh 1: 692). Phật giảng về 6 giác quan, 
6 đối tượng, 6 xúc, 6 thức, 18 ý hành (6 khổ, 6 ưu, 6 xả), 36 loại 
hữu tình (18 ý hành tại gia, 18 liên hệ xuất gia), 3 cảm thọ, 3 
niệm của đạo sư và Vô thượng điều ngự. Phật khích lệ tu tám 
giải thoát: nội có sắc quán ngoại sắc, nội không sắc quán ngoại 
sắc, chú tâm trên thanh tỉnh, hư không vô biên, thức vô biên, 
vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và Diệt thọ tưởng 
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định. 

138. Kinh Tổng thuuết uà biệt thuyết (P Liddesauibhanisasuttari, 
C. #2 Zl##) tương đương Trung A-hàm 163: Kinh phân biệt 
lục xứ (2 B7XER8), (Đại Chánh 1: 694). Tôn giả Ca-chiên-diên 
giải thích lời Phật dạy về sự vượt qua sự dao động tâm, không 
chấp dính, không còn khổ về sanh, già, chết. Khi giác quan 
tiếp xúc ngoại trần cảnh, không đuổi theo tướng ngoài. Tu 4 
thiền định để không vướng dính nội trần. Không chấp ngã, tự 
ngã, ngã sở hữu trong thân thể và sắc pháp, nhờ đó, không còn 
khát ái, không sợ hãi, không bị khủng bố, đạt được an lạc và 
giải thoát. 

139. Kinh Vô tránh phân biệt (P. Aranauibhaneasuttarh, C. Ÿ& 
#2) H#Ê) tương đương Trung A-hàm 169: Kinh Cầu-lâu-sấu 0ô 
tranh (†RS#4fÍ8), (Dại Chánh 1: 701). Để giúp mọi người 
vượt qua khổ đau do nghiệp và thói quen tranh chấp, đức Phật 
dạy kỹ năng tán dương mặt tích cực của người khác, góp ý 
khéo và đúng lúc, chú tâm vào an lạc của thanh tịnh và giác 
ngộ, giao tiếp bằng lời từ ái, không chấp dính ngôn ngữ và 
hành xử của người khác, thực tập hỷ xả và bao dung. 

140. Kinh Giới phân biệt (P. Dhatuoibhanisasuttarh, C. Z*2)B|| 
##) tương đương Trưng A-hàm 162: Kinh phân biệt lục giới (2 5Ì 
7x3), (Đại Chánh 1: 690). Để vượt qua mọi chấp thủ, đức 
Phật khuyên mọi người phát triển 4 siêu việt gồm tôn trọng 
chân lý, phát triển trí tuệ, chia sẻ tuệ giác và trải nghiệm sự tịch 
tịnh. Nhận thức rõ địa, thủy, hỏa, phong, không vốn không 
phải là tôi, của tôi và tự ngã của tôi. Chuyển hóa cảm xúc, 
vọng tưởng, tham ái, sân hận, vô minh và vượt qua mọi chấp 
thủ, đạt được giác ngộ và giải thoát. 

141. Kinh Phân biệt oề sự thật (P. Saccauibhansasuttarh, C. Rũ 
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2 Bl#) tương đương Trung A-hàm 31: Kinh phân biệt thánh đế 
(2 BlSSR8##), (Đại Chánh 1: 467), No.32, Phật thuuết tứ đế (tt 


Vỹ), (Đại Chánh 1: 814), Tăng nhất A-hàm 27.1, (Đại Chánh 2: 
643). Phương pháp chấm dứt khổ đau của đức Phật gồm bốn 
bước: () Nhận diện khổ đau của thân và tâm, (ï) Truy tìm 
nguyên nhân khổ đau từ tham ái, sân hận và si mê, (ii) Trải 
nghiệm niết-bàn khi khổ và nguyên nhân khổ đã kết thúc, (iv) 
Tu bát chánh đạo gồm sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền 
định. Nhờ đó, chứng đắc giác ngộ và giải thoát ở hiện đời. 

142. Kinh Phân biệt cúng dường (P. Lakkhinauibhanieasuttarh, C. 
B2) Blf£) tương đương Trung A-hàm 180: Kinh Cù-đàm-di (®Š 
Si), (Đại Chánh 1: 721). Dựa vào giá trị đạo đức và sự 
đóng góp tích cực cho đời, những bậc đáng được cúng dường 
bao gồm đức Phật, bậc Độc giác, A-la-hán, bậc Bất lai, bậc Nhất 
lai, bậc Dự lưu, người đang hướng đến quả thánh, Tăng, Ni và 
những người đức hạnh. Nhân đây, đức Phật dạy cách cúng 
dường và bố thí thanh tịnh đối với người cho và người nhận. 

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (P. Anathapindikouadasuttarii, 
C. ##@ñÃ#€) tương đương Trung A-hàm 28: Kính giáo hóa 


bệnh (#{UJãäfŠ$), (Đại Chánh 1: 458), Tăng nhất A-hàm 51.8, (Đại 
Chánh 2: 819), Tạp A-hàm 1032, (Đại Chánh 2: 269), S.55.26, phá 
giới (Dussilya). Nhằm giúp Cấp Cô Độc vượt qua cơn đau nhức 
kinh khủng, tôn giả Xá-lợi-phất và A-nan-đa hướng dẫn cách 
thực tập vô ngã đối với 6 giác quan, 6 đối tượng, 6 xúc, 6 nhận 
thức; địa, thủy, hỏa, phong, không, thức; thế giới này, thế giới 
khác. Sau khi thực tập có kết quả, Cấp Cô Độc đã nhẹ nhàng ra 
đi và tái sinh vào cõi lành. 

144. Kinh Giáo giới Channa (P Channooädasuttarh, C. 3X RỆE 
##) tương đương Tạp A-hàm 1266, (Đại Chánh 2: 347), so sánh 
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Kinh Tương Lĩng, S.35.87. Khi bị hai tôn giáo Xá-lợi-phất 
(Sariputta) và Thuần-đà từ chối làm trợ tử cho mình, tôn giả 
Xa-nặc đã tự tử sau đó, vì quá đau nhức. Bài kinh dạy phương 
pháp phi ngã hóa nỗi đau trên thân và nỗi khổ trong tâm, 
không đánh đồng thân và tâm là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu 
của tôi nhằm vượt qua trầm cảm và tự tử. 

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (P Punnouädasuttarh, C. #4 
JE#Rf#Š) tương đương Tạp A-hàm 311, (Đại Chánh 2: 89), No.108, 
Kinh Phật thuyết mãn nguyện tử (BÈãXABRÑ-f), (Đại Chánh 2: 
502), Tạp A-hàm 215, (Đại Chánh 2: 54), Kinh Tương Lĩne, S.35.87. 
Channa. Được đức Phật xác vấn về lý tưởng truyền bá chân lý, 
tôn giả Phú-lâu-na kiên định rằng ngài không sợ sự mắng 
nhiếc, đánh đập, ném đá, dùng hung khí tấn công, thậm chí bị 
giết chết bởi người dân nước Sunaparanta hung hãn. Giữ được 
trạng thái an tịnh trong mọi nghịch cảnh và không chấp thủ 
mọi thứ trên đời là nền tảng thành công trong hành đạo và 
phụng sự nhân sinh. 

146. Kinh Giáo giới Nandaka (P. Nandakouädasuttah, C. 3⁄š# 


EE3MfZ) tương đương Tạp A-hàm 276, (Đại Chánh 2: 73). Vâng 
lời Phật dạy, tôn giả Nandaka giáo giới Ni đoàn về sự vô 
thường của mọi sự vật, hiện tượng gồm sáu giác quan, sáu đối 
tượng và sáu thức giác quan vốn không phải là tôi, tự ngã của 
tôi, sở hữu của tôi. Thực tập 7 yếu tố giác ngộ, dùng tuệ giác 
chặt đứt mọi trói buộc và khổ đau. An trú giải thoát bằng tâm 
và giải thoát bằng tu thiện. 

147. Tiểu Kinh giáo giới La-hẩu-la (P Chlarahulouadasuttari, C.. 
#Lï£ Wxi@ ⁄I`#@) tương đương Tạp A-hàm 200, (Đại Chánh 2: 51), 
Kinh Tương Lng, S.35.121. Rahula. Đức Phật hướng dẫn 
La-hầu-la nhận thức sâu sắc rằng 6 giác quan, 6 đối tượng giác 
quan, 6 tiếp xúc giác quan và 6 giác quan về bản chất là vô 
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thường, biến hoại và nếu không làm chủ được sẽ dẫn đến khổ 
đau. Không nên đánh đồng chúng là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã 
của tôi và không đắm nhiễm vào chúng ; đồng thời thực tập lìa 
tham, đạt được giải thoát. 

148. Kinh Sáu sáu (P. Chachakkasuttah, C. 7X7S#) tương 
đương Trung A-hàm 86: Kinh thuuết xứ (M&šÂ§), (Dại Chánh 1: 
562), Tạp A-hàm 304, (Đại Chánh 2: 86). Từ sự tiếp xúc của 6 
giác quan với 6 đối tượng, phát sinh 6 nhận thức, 6 cảm nhận 
và 6 ái luyến giác quan. Nhận diện quá trình sinh khởi và hoại 
diệt của mọi sự vật, người tu tập sẽ không chấp “tự ngã” đã 
sinh và diệt nơi tôi. Nhàm chám mọi nhiễm đắm, làm chủ bản 
thân để các năng lượng ngủ ngầm của tham ái, sân hận, si mê 
không thể xuất hiện, tăng trưởng và dần dà bị tiêu diệt. 

149. Đại Kinh Sáu xứ (P Mahasalauatanikasuttarh, C. Z7XER 


f#) tương đương Tạp A-hàm 305, (Đại Chánh 2: 87). Tu 37 yếu 
tố giác ngộ, đặc biệt là 8 chánh đạo, phát huy sự thấy biết như 
thật về 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan, 6 tiếp xúc... tạo ra 
cảm giác khổ, vưi và trung tính, người tu tập sẽ không nhiễm 
đắm bất cứ cái gì trên đời, nhờ đó, năm nhóm nhân tính không 
có mặt trong tương lai, tham ái kết thúc, thân và tâm được an 
lạc. 

150. Kính Nói cho dân chúng Nagaraumdn  (P 
Nuearauindewasuttah, C. 3ãS⁄Ä3##Š) tương đương Tập A-hàm 
280, (Đại Chánh 2: 76). Nhờ tu tập có phương pháp ở nơi an 
tịnh, không có điều kiện khởi lên sự ham thích hình thái, âm 
thanh, các mùi, vị, vật thể xúc chạm và đối tượng, các bậc chân 
tu đang nỗ lực chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê; làm chủ 
được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, do vậy, đáng được 
tôn kính và cúng dường. 

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (P Pindapataparisuddhisuttarh, 
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C. Z®)š#&) tương đương Tạp A-hàm 236, (Đại Chánh 2: 57), 
Tăng nhất A-hàm 45.6, (Đại Chánh 2: 773). Nhận diện bản chất 
“không thực thế” trong mọi sự vật, người tu tập khi các giác 
quan tiếp xúc với đối tượng của chúng, cần làm chủ tâm, 
không tạo điều kiện cho tham ái, sân hận, si mê xuất hiện. 
Siêng soi xét bản thân đã chấm dứt được 5 dục lạc, 5 trói buộc 
tâm chưa? Luôn tự hỏi bản thân đã tu 4 niệm xứ, 4 tỉnh tấn, 4 
như ý túc, 5 năng lực, 7 giác ngộ, thiền định, thiển tuệ chưa? 
Quyết tâm tu tập đạt được trí tuệ và giải thoát. 

152. Kính Căn tu tập (P. Indriuabhaoanasuttarh, C. †R†#3f#) 
tương đương Tạp A-hàm 282, (Đại Chánh 2: 78). Khác với cách 
ẩn sĩ Bà-la-môn đào tẩu bằng sự bịt mắt, che tai, đức Phật dạy 
kỹ năng buông bỏ sự dính mắc khi 6 giác quan vẫn tiếp xúc 6 
đối tượng hằng ngày, dù hài lòng hay không hài lòng. Các tăng 
sĩ nên tinh tấn tu pháp lành, thực hành thiền để không hối hận 
và trở thành bậc đạo sư xứng đáng và có trách nhiệm hướng 
dẫn mọi người giải phóng khổ đau. 
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HI. ĐỐI CHIẾU KINH TRUNG A-HÀM VỚI KINH TRUNG 
BỘ 

Vì Kinh Trung A-hàm có 222 bài kinh nên danh mục đối 
chiếu Kinh Trung A-hàm với Kinh Trung bộ được đưa vào Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam trong phần “Hướng dẫn đọc Kính 
Trung A-hàm”. 


A. Phần căn bản (Ä⁄ữ!4pannäsa, ‡R 
2) 


hâm 2háp môn : 


SG 82: 2260162010720 6 (Trung A-hàm 106: Kinh tưởng (#8 
Milapariyäyasuttam, C. †R2R3XƑ? f#), (Đại Chánh 1: 596), No.56, Lạc 
KẾ) tưởng (S838), (Đại Chánh 1: 851) 


S6 060202206 200 Trung A-hàm 10: Kinh lậu tận (S8 
Sabbäsavasuttarh, C. — MIRRE — Ítm (Đai Chánh 1:431),No31 


Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân (— t] 
3l *T B), (Đại Chánh 1: 813), 
Tăng nhất A-hàm 40.6: Kinh tịnh chư 
lậu (Xã). (Đại Chánh 2: 740), 
Tăng chỉ bộ, A.0.58. 
3. Kinh Thừa tự Pháp Œ. — |lrung A-hàm 88: Kinh câu pháp (5R 
Dhammadäyädasuttarnh, C. 3SEÑRÑf##) 3Ef#), (Đại Chánh 1: 569), Tăng 
nhất A-hàm 18.3, (Đại Chánh 2: 587) 
4. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (P. Tăng nhất A-hàm 31.1, (Đại Chánh 
Bhayabheravasuttarh, C. BÉ) 2: 665) 
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5. Kinh Không uỀ nhiễm (P. 
lAnanganasuitah, C. #&#Ä#©) 


Trung A-hàm Ñ7: Kinh uế phẩm (§Ä 
ññ#Š), (Đại Chánh 1: 566), No.49, 
câu dục (SỀ#X). (Đại Chánh 1: 839), 


Tăng nhất A-hàm 25.6: Kinh kết (#8), 
(Đại Chánh 2: 632) 


6. Kinh ước nguyện (P. 
l4kankheyyasuttarh, C. RRÑÊ) 


Trung A-hàm 105: Kinh nguyện(BR 
#Š), (Đại Chánh 1: 595) 


7. Kinh Ví dụ tắm vải (P. 
Vatthasuttamn, C. hff|Š) 


Trung A-hàm 93: Kinh 23K3?&761&, 
(Đại Chánh 1: 575), No.51. Phạm 
chí hứa thủy tịnh (zSã†7k3), (Đại 
Chánh 1: 843), Tăng nhất A-hàm 
13.5: Kinh Tôn-đà-lợi (E&ÊEl), (Đại 
Chánh 2: 573), phần nửa cuối (# 
3), Tạp A-hàm 1185: (Đại Chánh 2: 


321), Biệt dịch Tạp A-hàm 99: (Đại 
Chánh 2: 408) 


8. Kinh Đoạn giảm (P. 
Sallekhasutam., C. ll##) 


Trung A-hàm 91: Kinh 
Châu-na-vấn-kiến (JEÌ 8Rf äÄ##$), 
(Đại Chánh 1: 573) 


9, Kinh Chánh tri kiến (P. 
Sammaditthisuttan, C. 1E R##) 


Trung A-hàm 29, Tăng nhất A-hàm 
49.5: Kinh hậu bán (3#). (Đại 
Chánh 2: 791), Tạp A-hàm 344. 


10. Kính Niệm xứ (P. 
IMđahãsafipa{thänasuttam, C. x®& 


#Ã) 


Trung A-hàm 9§: Kinh niệm xứ (2x 
##), (Đại Chánh 1: 582), Trường bộ 
Kinh 22: Kinh đại niệm xứ (3% 


##), (thiếu mục18~21) 
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11. Tiểu Kinh Sư tử hồng (P. 
Cñịasihanadasuttam, CC. B-#Ef:]° 


#“) 


Trung A-hàm 103: Kinh sự tử hồng 
(fi-Ÿ If##), (Đại Chánh 1: 590) 


12. Đại Kinh Sư tứ hồng (P. 
Mahästhanadasuttamn, C. B-# f2 


#“) 


Thân mao hỷ kiên (36%), (Dại 
Chánh 11.591), Tăng nhất A-hàm 
46.4: Kinh lực (2Ù), (Đại Chánh 2: 
716), Tăng nhất A-hàm 50.6, (Đại 
Chánh 2: 811), Tạp A-hàm 684, (Đại 
Chánh 2: 186), Tăng nhất A-hàm 
31.8: (Đại Chánh 2: 670), NÑo.802. 
Tín giải trí lực (5# ?). (Đại 
Chánh 17.747), A.10.21. 
SThanädasuttarh, Sư tử (Như Lai 
thập lực) 


13. Đại Kinh Khổ uẩn (P. 
Mahaädukkhakkhandhasuftarnh, C. 
# xế) 


Trung A-hàm 99: Kinh rh Ế, (Đại 
Chánh 1: 587), No.53. khỗ âm ( 
KÂ), (Đại Chánh 1: 846), Tăng nhất 


A-hàm 21.9: Kinh khổ trừ (T8 R), 
(Đại Chánh 2: 604) 


14. Tiểu Kinh Khổ uấn (P. 
Cnladukkhakkhandhasuttarh, C. T3 
#⁄|`#£) 


Trung A-hàm 100: Kinh khổ ấm (8 
&##), (Đại Chánh 1: 586) No.54. 
Thích Ma-ha-nam bồn tứ tử (` 
2M +), (Đại Chánh 1: 848), 


No.55. Khổ uẩn nhân sự (##&W*®), 
(Đại Chánh I: 846) 


ñn] 


15. Kinh Tư lượng (P. 


Anumanasuftam. C. RA) 


Trung A-hàm 89: Kinh Tỷ-kheo giảng 
(.fiR##), (Đại Chánh 1: 571), 
No.50. Ái ;uế (S#'ÖÄ), (Đại Chánh l: 
842) 
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16. Kinh Tâm hoang vu (P. 
Cetokhilasuttam., C. 1Ù) 


Trung A-hàm 206: Kinh tâm uể (1ÒÄ8Ä 


##), (Đại Chánh 1: 780), Tăng nhất 
A-hàm, Kinh 51.4 (Đại Chánh 2: 
817) 


17. Kinh Khu rừng (P. 
Vanapatthasuttarh, C. 8Š) 


Trung A-hàm 107-108: Kinh lâm (3# 
#Š), (Đại Chánh 1: 596, 1.597) 


18. Kinh Mát hoàn (P. 
Madhupindikasuttamh, C. S§ 3L) 


Trung A-hàm 115: Kinh Mật hoàn 
(8 3L#Š), (Đại Chánh 1: 603), Tăng 
nhất A-hàm 40.10: Kinh Cam lộ 
pháp vị (Hñ53EW). (Đại Chánh 2: 
743) 


19. Kinh Song tâm (P. 
Dvedhävitakkasutam, C. #38f#) 


Trung A-hàm 102: Kinh niệm (ÂŠ), 
(Đại Chánh 1: 589) 


20. Kinh An trú tâm (P. 


Vitakkasanthãanasuttam, C. #82%1È 


S&) 


21. Kinh Ví dụ cái cưa (P. 
IKakacipamasuttam, C. 3E) #Ê) 


Trung A-hàm 101: Kinh tăng thượng 
tâm (f§_E1ùbf#), (Đại Chánh 1: 588) 


— |frung A-hàm 193: Kinh 


Mâu-lê-phá-quân-na (SÈ5#3# §Ÿ § 
##), (Đại Chánh 1: 744), Tăng nhất 
|A-hàm 50.8, (Đại Chánh 2: 813) 


22. Kinh Ví dụ con rắn (P. 
Alagaddipamasuttam, C. tẸ lồ) #Š) 


Trung A-hàm 200: Kinh A-lê-tra (RfÏ 
5# TL##), (Đại Chánh 2: 763), Tăng 

nhất A-hàm, Kinh 43.5 Thuyền phiệt 
(##Š). (Đại Chánh 2: 159) 


23. Kinh Gò mối (P. Vammikasuttarh, 


C. 1⁄2) 


Kinh nghị dụ (#ŠfÊi), (Dại Chánh 1: 
918), Tạp A-hàm 1079, (Đại Chánh 
2: 282), Biệt dịch Tạp A-hàm 18, 
(Đại Chánh 2: 379), Tăng nhất 


Sở 


A-hàm 39.9: Kinh Bà-mật (Xš®), 
(Đại Chánh 2: 733) 


24. Kinh Trạm xe (P. 
Rathavinitasuftamh, C. R®ẤŠ) 


Trung A-hàm 9: Kinh thất xa (8 
##), (Đại Chánh 1: 429), Tăng nhất 


A-hàm 39.10: Kinh thất xa (b8), 
(Đại Chánh 2: 733) 


25. Kinh Bấy môi (P. 
Nivãpasutfarn ,C. T8ÊRf) 


Trung A-hàm 178: Kinh Lạp sư (JẾ 
Bl#f#), (Đại Chánh 1: 781) 


26. Kinh Thánh cầu (P. 
Pãsaräsisuttamn, C. 585RŠ) 


Trung A-hàm 204: Kinh La-ma (§#FŠ 
#Š). (Đại Chánh 1: 775), so sánh 


No.765. Kinh Bồn sự (2®), quyền 
4, (Đại Chánh 17.679) 


21. Tiểu Kinh Ví dụ chân voi (P. 
Cñlahatthipadopamasuitari, C. Ä&ÐŸ 


LUIẬM 3) 


Trung A-hàm 30: Kinh Tượng tích dụ 
(#bMf\#Š), (Đại Chánh 1: 464) 


28. Đại Kinh Ví dụ chân voi (P. 
Mahahatthipadopamasuftami, C. SR 


DJ) MS có) 


Trung A-hàm 30: Kinh Tượng tích dụ 
(#BMfifŠ), (Đại Chánh 1: 464) 


29. Đại Kinh Ví dụ lối cây (P. 
Mahäsaropamasuttamn, C. 1T) 
#) 


Tăng nhất A-hàm 43.4, (Đại Chánh 
2: 759) 


30. Tiểu Kinh Ví dụ lõi cây (P. 
Cñlasãropamasufamn, C. 2b fÑi2]* 


31. Tiểu Kinh Khu rừng sừng bò (P. 
Cñịagosingasuttam, C. *Ff#4‡#“}Í#) 


không có kinh tương đương 


Trung A-hàm 185: Kinh ngưu giác 
lâm (2# #41#), (Đại Chánh 1: 739) 
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32. Đại Kinh Khu rừng sừng bò (P. 
Mahägosingasuttan, C. ®Ff#4‡#R#X 
#“) 


Trung A-hàm 184: Kinh ngưu giác 
Bà-la lâm (F#43ši&‡#&), (Đại 
Chánh 1: 736), No.154 Kinh nhất lục 
T)-kheo các chí (—7%:t.f #8), 
(Đại Chánh 3.80), Tăng nhất A-hàm 
37.3, (Đại Chánh 2: 710) 


33. Đại Kinh Người chăn bỏ (P. 
Mahägopälakasutam, C. 3432 
#“) 


Tạp A-hàm 1249, (Đại Chánh 2: 
342), Tăng nhát A-hàm 49.1, (Đại 
Chánh 2: 794), No.123. Mục ngưu 
(#). (Đại Chánh 2: 546), A.11.18. 


Mục ngưu giả (Gopälak) 


34. Tiểu Kinh Người chăn bò (P. 
Cñlagopälakasuttam, C. 3\4®#š] 
#) 


Tạp A-hàm 1248, (Đại Chánh 2: 
342), Tăng nhát A-hàm 43.6, (Đại 
Chánh 2: 761) 


35. Tiểu Kinh Saccaka (P. 
Cñ]asaccakasuftarnh, C. Bš3&3M2]*f€) 


Tạp A-hàm 110: Kinh Tái-già (3), 
(Đại Chánh 2: 35), Tăng nhất A-hàm 
37.10: Kinh Tát-già (RR), (Đại 
Chánh 2: 715) 


36. Đại Kinh Saccaka (P. 
Mahãsaccakasuffarnh, C. REWR3M72X 


#“) 


so sánh Trung A-hàm 32: Kinh vị 
tăng hữu (SK8BfẨ8), (Đại Chánh l: 
469c) 


37. Tiểu Kinh Đoạn tận ái (P. 
Cñlatanhãsankhayasutamh,C. 3*šš 
2*##) 


Tạp A-hàm 505: Kinh ái tận (S3), 
(Đại Chánh 2: 133), Tăng nhất 
A-hàm 19.3: Kinh đoạn tận (W8), 
(Đại Chánh 2: 593) 


38. Đại Kinh Đoạn tận ái (P. 
Mahatanhãsankhayasuftam, C. ãã 
x##) 

39. Đại Kinh Xóm ngựa (P. 
Mahä-assapurasuftarnh, C. R52 


#“) 


Trung A-hàm 201: Kinh Trà-để (W## 
ÂŠ). (Dại Chánh 1: 766) 


Trung A-hàm 182: Kinh mã ấp (§ 
##), (Dại Chánh 1: 724), Tăng nhất 


|A-hàm 49.8, (Đại Chánh 2: 801) 


ó0 


40. Tiểu Kinh Xóm ngựa (P. 


Cñịa-assapurasuttam, C. R§E¿] 


#ế) 


41. Kinh Saleyyaka (P. 


Trung A-hàm 183: Kinh mã ấp (§ 
##), (Đại Chánh 1: 125) 


Verafñjakasuttanh, C. ##R†lXšfẽ 
F3##) 


không có kinh tương đương 
Saleyyakasuitam, C. Rf@†|3ši@ƑF" 
#) 
42. Kinh Veranjaka (P. không có kinh tương đương 


43. Đại Kinh Phương quảng (P. 
Mahävedallasutam., C. BRXf#) 


Trung A-hàm 211: Kinh Đại 
Câu-hy-la (K†#f&Í&), (Đại 


Chánh 1: 790), Tạp A-hàm 251, (Đại 
Chánh 2: 60) 


44. Tiểu Kinh Phương quảng (P. 
Cñjavedallasutam., C. 8BR2]`f#) 


Trung A-hàm 210: Kinh Pháp Lạc 
t)-kheo-ni (3# tr 6#), (Đại 
Chánh 1: 788) 


45. Tiểu Kinh Pháp hành (P. 
Cnladhammasamadaänasuttan, C. f8 


3X.z) 


Trung A-hàm 174: Kinh thụ pháp (S% 
3##), (Đại Chánh 1: 711) 


46. Đại Kinh Pháp hành (P. 
IMahadhammasamadanasuHfam, C. 


#)š X&#) 


Trung A-hàm 175: Kinh thụ pháp (S% 
3##), (Dại Chánh 1: 712) 


41. Kinh Tư sát (P. 
Vimarhsakasuftarh, C. 5š) 


Trung A-hàm 176: Kinh cầu giải (5 
RÑfŠ), (Dại Chánh 1: 732) 


48. Kinh Kosampiya (P. 
Kosambiyasuttarnh, C. f8 ST) 


Tăng nhất A-hàm 24.8, (Đại Chánh 
2: 626), Kinh bản sinh (4#): 1.428, 
so sánh Luật tạng, đại phẩm, mục 
Kiều-thưởng-di kiền-độ (W§ ã78# 
F#), Vin. Mv. tr.338ff., No.1421. Ngũ 


6l 


phần luật (2#), quyền 24 (Đại 
Chánh 22.158c), No.1428. Tứ phân 
luật (P2f#Š)., quyên 43 (Đại Chánh 
22.874c) 


49. Kinh Phạm thiên cầu thỉnh (P. 


Brahmanimantanikasutam, C. #2 


RE KẾ) 


Trung A-hàm 7S: Kinh Phạm thiên 
thính Phật Xãã1#Í&;). (Đại 
Chánh 1: 547) 


50. Kinh Hàng ma (P. 
Mãratajjaniyasuttam, C. Bề) 


Trung A-hàm 131: Kinh hàng ma (#§ 
ERf#), (Đại Chánh 1: 620), No.66, 
Kinh tệ ma thí mục liên (š*E§š B 
ïl), (Đại Chánh 1: 864), No.61, Quỷ 


nhiễu loạn (E§‡š\), (Đại Chánh 1: 
864) 


B. Phần giữa (Majjhinapanuasa, 
Fh2)) 


51. Kinh Kandaraka (P. 
Kandarakasutam, C. $2)š£3MWf$) 


A.4.198. Affantapasuttarh, Tự khó, 
Nhân thi tiết luận (4®, À 'fbãxãR). 
Pug.4,23. Tr.56-61(CSCD4,174-177 
pg.163-166): No.1536, Táp dị môn 
túc luận (3P “ifR). quyên 9 (Đại 
Chánh 26.406a) 


52. Kinh Bát thành (P. 
Afthakanägarasuitarh, C. J\38#Š) 


Trung A-hàm 21T: Kinh Bát thành 
(7W#fE#), (Đại Chánh 1: 802), 
No.92, Thập chỉ cư sĩ bát thành nhân 
(†*+E+/W#À), (Đại Chánh 1: 
916) 


53. Kinh Hữu học (P. Sekhasuftam C. 
S8) 


không có kinh tương đương. 7p 
A-hàm 1176: (Đại Chánh 2: 316) 
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34. Kinh Potaliya (P. Potaliyasufttam, 


Trung A-hàm 203: Kinh Bô-lợi-đa 


C. f$Z#l#ế) (ỀZl##Š), (Đại Chánh 1: 713) 
55. Kinh Jivaka (P. .JTvakasuffarh, C. |không có kinh tương đương 
5#) 


56. Kinh Uu-ba-ly (P. Upalisuttarhi, 
C. #3“) 


Trung A-hàm 133: Kinh Uu-bà-ly (8 
3XREf6S), (Đại Chánh 1: 628) 


lAbhayaräjakumarasutta, C. #&S 


+7) 


57. Kinh Hạnh con chó (P. không có kinh tương đương 
Kukkuravatkasuttan, C. ÄXRJƒT3ãÄ#Š) 
538. Kinh Vương tử Vô-úy (P. không có kinh tương đương 


59. Kinh Nhiễu cảm thọ (P. 
.Bahuvedaniyasuttam, C. #Sš#f@) 


Tạp A-hàm 485, (Đại Chánh 2: 123), 
Kinh Tương Ung, S.36.1, Kinh 


Bát-xa-khang-già (X33 ERlllf§) 


60. Kinh Không gì chuyền hướng (P. 


61. Kinh Giáo giới La-hẫu-la ở 
lAm-bà-la (P. 
Ambalafthikarahulovadasuttam. C. 


2® 3Š Š 2X DỤ ñe Hộ TÁC Tết ) 


lApannakasutta, C. #&WRfŠ) 


không có kinh tương đương 


Trung A-hàm 14: Kinh La-vân (2 
#Š), (Đại Chánh 1: 436) 


62. Đại Kinh Giáo giới La-hâu-la (P. 
Mahäraähulovädasuttam, C. ŠXñÑ#£ 
Ix#@ Xf€) 


Tăng nhất A-hàm 17.1: Kinh La-vân 
(#3). (Đại Chánh 2: 5§1) 


63. Tiểu Kinh Malunkyapufra (P. 
Cñlamälukyasuttan, C. EE##3M]` 


#Ã) 


Trung A-hàm 221: Kinh tiên dụ (Ññ 
lấj#ế), (Đại Chánh 1: 804), No.94, 


Đại kinh tiễn dụ (ÑÑtậị X##), (Đại 
Chánh l1: 917) 
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641. Đại Kinh Malunkyaputta (P. 
Mahamalukyasuitam, C. FEEf@3M7X 


c3) 


Trung A-hàm 205: Kinh ngũ hạ phần 
kết (1 `2fÄfŠ), (Đại Chánh 1: 
778) 


65. Kinh Bhaddali (P. 
Bhaddalisuttamn, C. #RÊÈ3R|#Š) 


Trung A-hàm 194: Kinh 
Bại-đà-hòa-lợi (BXEEZH IS), (Đại 
Chánh 1: 746), Tăng nhất A-hàm 
47.7, (Đại Chánh 2: 800) 


ó6. Kinh Ví dụ con chỉm cáy (P. 
|LafukikopamasuHarn, C. $§Tñ) #Ê) 


Trung A-hàm 192: Kinh 
Ca-lâu-ô-đà-di (3M §§ESRÍ8), 
(Đại Chánh 1: 740) 


67. Kinh Catuma (P. Catumasuttam, 


C. E08) 


Tăng nhất A-hàm 45.2: (Đại Chánh 
2: 710), No.137, Xá-lợi-phát ma 


Mục-kiên-liên du tứ cù (®3ZR|#š# B 
!#;8 1# pffT), (Đại Chánh 2: 860) 


68. Kinh Nalakapana (P. 
Nalakapänasuttarh, C. RÑf£ll3šS5 


N) 


Trung A-hàm T1: Kinh Bà-la-để tam 
tộc tánh tử (XšS?£ = iKtt-ƒ ), 
(Đại Chánh 1: 544) 


69. Kinh Gulissami (P. 
Goliyaänisuam, C. ZEttlff) 


Trung A-hàm 26: Kinh Cù-ni-sư (SŠ 
JEfWf#Š), (Đại Chánh 1: 454) 


70. Kinh Kitagiri (P. Kiãgirisufa, C. 
ft 


tị) 


Tevijjavacchasuttarn, C. XššfjZZ 
=M£) 


71. Kinh Vacchagotfta về tam mình Œ. 


Trung A-hàm 195: Kinh A-thấp-cụ 
(MS H##), (Đại Chánh 1: 749) 


không có kinh tương đương 


12. Kinh Vacchagotta về lửa (P. 
Aggivacchasuttah, C. 3XššfJZ 2X 


[ôi J##) 


Tạp A-hàm 962, (Đại Chánh 2: 245), 
Biệt địch Tạp A-hàm 195, (Đại 
Chánh 2: 444) 
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73. Đại Kinh Vacchagofta (P. 
Mahavacchasuttam, C. 3šišf#†# 


#ế) 


Tạp A-hàm 964, (Đại Chánh 2: 246), 
Biệt dịch Tạp A-hàm 198, (Đại 
Chánh 2: 446) 


74. Kinh Trường Trảo (P. 
Dighanakhasuttarnh, C. E]]Ñ) 


Tạp A-hàm 969, (Đại Chánh 2: 249), 
Biệt dịch Tạp A-hàm 203, (Đại 
Chánh 2: 449) 


75. Kinh Magandiya (P. 
Mãgandiyasuttarn, C. EE#8†EfS) 


Trung A-hàm 153: Kinh Tu-nhàn-đề 
(ÑWE##), (Đại Chánh 1: 670) 


76. Kinh Sandaka (P. Sandakasuttam, 
C. WWlEE3MfE) 


so sánh M.60. Apannakasuttam, Kinh 
vô hý luận (#&tRfŠ), so sánh D.I. 
BrahmaJälasuttarh, Kinh Phạm võng 
C#iäf'). so sánh Tạp A-hàm 973, 
(Đại Chánh 2: 251), so sánh Biệt 
dịch Tạp A-hàm 207, (Đại Chánh 2: 
451) 


7. Đại Kinh Sakuludayi (P. 
Mahäsakuludäyisuttan, C. 1ã 


RE X#Z) 


Trung A-hàm 20ï: Kinh Tiên-mao 
(Bi f#). (Đại Chánh 1: 783) 


78. Kinh Samanamandika (P. 
Samanamundikasuftam. C. È)ƑP 


%6-ƒ Kế) 


Trung A-hàm I79: Kinh ngũ chỉ vật 
chủ (L5 >3-f§), (Đại Chánh I: 
720) 


79. Tiểu Kinh Sakuludayi (P. 
Cñịasakuludäyisuttam, C. + RE 


5.)#ế) 


Trung A-hàm 208: Kinh Tiễn-mao 
(Bi *f#). (Đại Chánh 1: 783) 


80. Kinh Vekhanassa (P. 
Vekhanasasuttah, C. ##EšJR{#?Š) 


Trung A-hàm 209: Kinh Bi-ma-na-ftu 
(##EE ?I{#f#), (Dại Chánh 1: 786) 


4) Phẩm vương (RZjavaggo, #8) 


S1. Kinh Ghatikara 
(P. Ghatikãrasuftam, C. ERÑf#Š) 


Trung A-hàm 63: Kinh Bi-bà-lăng-kỳ' 
(#3216), (Đại Chánh 1: 499) 
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S2. Kinh Ratthapala (P. 
Rafthapälasuttan, C. SÑfÈ31?#@f#) 


Trung A-hàm 132: Kinh 
Lại-tra-thú-la (RäfE3⁄&€), (Đại 
Chánh 1: 623) 


83. Kinh Makhadeva (P. 
Maghadevasuttah, C. XKZKkÑWW#&) 


Trung A-hàm G1: Kinh Đại thiên 
Mộc-nại lâm (&XX®‡M&), (Đại 
Chánh 1: 511) 


84. Kinh Madhura (P. 
Madhurasuttarn, C. Ešff&f#Š) 


Tạp A-hàm 548: Kinh Ma-thâu-la 
(FEff8f©$), (Đại Chánh 2: 142) 


85. Kinh Vương tử Bô-đề (P. 
Bodhiräjakumarasudtam, C. #†R 
#48) 


Giông với Kinh Trung bộ 26. So sánh 
No.1421, Luật ngũ phân (ñ2)##'), 
quyền 10, (Đại Chánh 22.71 TR) 


S6. Kinh Anguliamala (P. 
AngulimalasuHarmn, C. Si E7) 


Tạp A-hàm 1077, Biệt dịch Tạp 
A-hàm 16, (Đại Chánh 2: 378), 
No.118, Phật thuyết Uơng-quật-ma 


(t4 RE), (Đại Chánh 2: 508), 
No.119, Kinh Tì ương-quật-kế (#IE 
ế), (Đại Chánh 2: 510), NÑo.120, 
Kinh Uong-quật-ma (JREšT), 


(Đại Chánh 2: 512), Tăng nhất 
A-hàm 38.6, (Đại Chánh 2: 719), 


Kinh pháp cú (3RJ), Dhp.172, 173, 
382, DhpA.II,169, kệ 7rưởng lão 
Tăng kệ (EŠ18), Thag. 871-873. 
Hiện ngu (8), 
(T4.no.202.p.423.2), Xuất diệu (th 
RẾ), (T4.no.212.p.703.1) 


§7. Kinh Ái sanh (P. 
Piyajatikasutam, C. XS #f#) 


Trung A-hàm 216: Kinh ái sinh (3# 
#Š), (Dại Chánh 1: 800), No.91, Phật 


thuyết Ba-la-môn tử mệnh ái niệm 


bắt Iy (t5\Sši&Ƒ1-ƒ ñnlã 4%: 
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BÉ), (Đại Chánh 1: 915), Tăng nhất 
|A-hàm 13.3. 


88. Kinh Bahitika (P. BahiHkasutam, 
C. #£ãnjEẨ“) 


Trung A-hàm 214: Kinh Bi-ha-đề (## 
ÑnJ‡E##), (Dại Chánh 1: 797) 


89. Kinh Pháp trang nghiêm (P. 
Dhammacetiyasutah, C. 3k#tlïf§) 


Trung A-hàm 213: Kinh pháp trang 
nghiêm (3XXtRÄ€), (Đại Chánh l: 
795) 


90. Kinh Kannakatthala (P. 
Kannakatthalasuttamh, C. #{ƒ#R?R|#R 


#Ã) 


Trung A-hàm 212: Kinh nhất thiết trí 
(—ĐJ 8), (Đại Chánh 1: 792) 


5) Phẩm Bà-la-môn 


(Brãhmanavasgso, 3Xš£Ƒ" tà) 


91. Kinh Brahmayu (P. 
Brahmayusuttarm, C. TÈEfŠ) 


Trung A-hàm 161: Kinh Phạm-ma 
(E8), (Dại Chánh 1: 685) 


92. Kinh Sela (P. Selasuftarh,C. TÝB 
#8“) 


#&&) Sn.3.7. Selasuttarh, Kinh 
Tái-la, Trưởng lão Tăng kệ (#fffS, 
E1), Thag.818~§41. 


93. Kinh Assalayana (P. 
lAssaläyanasuttamn, C. R[f=f##) 


Trung A-hàm 151: Kinh A-nhiễp-hòa 
(Bi), (Đại Chánh l: 663) 


94. Kinh Ghotamukha (P. 
Ghotamukhasuttamn, C. #EØ#1]I\f#) 


so sánh Kinh Trung bộ 51. 
Kandarakasuftam, Kinh 


Càn-đạt-la-ca (S535 ))f€) 


95. Kinh Canki (P. Cankisuttam, C. 
fllf£) 


không có kinh tương đương 


9G. Kinh Esukari (P. Esukãrisuffam, 
C. #\Z@) 


Trung A-hàm 150: Kinh 
Uất-sấu-ca-la (BS 3814), (Đại 
Chánh 1: 661) 


97. Kinh Dhananjani (P. 
Dhanañjãnisuttarh, C. P6Ÿ3Ä€) 


Trung A-hàm 21: Kinh Đà-nhiên 
Phạm chí (RE8Ä#* 5©), (Đại Chánh 


1: 456) 
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98. Kinh Vasettha (P. 
Vasetthasuttarn, C. XšŠÄEE#Š) 


Kính tập, Šn.3.9. Vãasetthasuttarn, 
Kinh Bà-tắt-đặc (3Sš513?4) 


99. Kinh Subha (P. Subhasuttam, C. 
4») 


Trung A-hàm 152: Kinh Anh-vũ (#§ 
R§ÍŠ), (Dại Chánh 1: 666) 


100. Kinh Sangarava (P. 
Sangaravasuttam, C. Si £@) 


Gần tương đồng với Trung Bộ kinh 
26 và 36. 


C. Phần thượng (Uparipannäsa, -E 


Z) 


Xl8m) 


101. Kinh Devadaha (P. 
Devadahasutam.C. X'8f) 


Trung A-hàm 19: Kinh Ni-kiên (J# 
ÂŠ), (Dại Chánh 1: 442), có 
phần tương đồng với Kinh 
Trung bộ 26: Tiêu kinh ví dụ 
dâu chân voi. 


102. Kinh Năm và Ba (P. 
Pañcattayasuttarhi, C. 1 =Š) 


so sánh 7?rưởng bộ Kinh 1, Kinh 
Phạm võng. 


103. Kinh Nghĩ như thể nào? (P. 
Kimisutiam, C. #Rf£) 


không có kinh tương đương 


104. Kinh Làng Sama (P. 
Sãmagamasutiah, C. f#3Tj}fÑ€) 


Trung A-hàm 196: Kinh Châu-na (JRÌ 
BR#f#), (Đại Chánh 1: 752) 


105. Kinh Thiện tỉnh (P. 
Sunakkhattasutarnh, C. Š) 


No.757, Phật thuyết thân mao hỷ 
kiên (È 3 5®), (Đại Chánh 
17.591) 


106. Kinh Bất động lợi ích (P. 
lÄneñjasappäyasuttarh, C. 48 JZRÌ%f 
#&) 


Trung A-hàm T5: Kinh tịnh bắt động 
đạo QX®5))š&), (Dại Chánh I: 
542) 
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107. Kinh Ganaka Moggalana (P. 
Ganakamoggallanasuitam, C. SÄŠ 


4H#8/&£) 


Trung A-hàm 144: Kinh Toán số 
Mục-kiên-liên (Sï®\ B 183818), (Đại 
Chánh 1: 652), Nơ70, Số (#U), (Đại 
Chánh 1: 875) 


108. Kinh Gopaka Moggalana (P. 
Gopakamogsgallanasuttamn., C. ®Sã5Ä 


H#) 


Trung A-hàm 145: Kinh Cù-mặc 
Mục-kiên-liên (EERA H #83818), (Đại 
Chánh 1: 653) 


109. Đại Kinh Mãn nguyệt (P. 


Mahäapunnamasuttah, C. Xã H XÂŠ) 


Tạp A-hàm 58, (Đại Chánh 2: 14), 
Kinh Tương Ung, S.22.82, Mãn 
nguyệt (Punnama) 


110. Tiểu Kinh Mãn nguyệt (P. 


111. Kinh Bát đoạn (P. 
lAnupadasutarh, C. TY) 


Cñịapununamasuitarh, C. Xã H2]Ì`ÃÊ) 


so sánh Kinh Tăng chỉ, A.4.187; 
IIL179. 


không có kinh tương đương 


112. Kinh Sáu thanh tịnh (P. 
Chabbisodhanasuttam, C. 7N%#) 


Trung A-hàm 187: Kinh thuyết trí (* 
###). (Đại Chánh 1: 732) 


113. Kinh Chân nhân (P. 
Sappurisasutta, C. %f§) 


Trung A-hàm §5: Kinh chân nhân (5 
À#Š), (Đại Chánh 1: 561), No.48, 


Kinh thị pháp phi pháp (E3X3E3®), 
(Đại Chánh 1: 837) 


114. Kinh Nên hành trì (P. 
Sevitabbäsevitabbasuttarnh, C. T8 


+8) 


không có kinh tương đương 


115. Kinh Đa giới (P. 
Bahudhatukasuttarh, C. ###+ẨŠ) 


Trung A-hàm 181: Kinh đa giới (Š 
3Â), (Đại Chánh 1: 723), No.776, 
Phật thuyết tứ phẩm pháp môn (tšñÑ 
Pnñ)XƑ1), (Đại Chánh 17.712) 
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116. Kinh Tiên thôn (P. Ilsigilisuitam, 
C. fl#f##) 


Tăng nhất A-hàm 38.7: Kinh Tiên 
nhân quật ({\l,À WÑÑŠ), (Đại Chánh 
2: 723) 


117. Đại Kinh Bốn mươi (P. 
Mahãcattärisakasuttam, C. #KPI-T 


Trung A-hàm 189: Kinh thánh đạo 
(E)šÍ#), (Đại Chánh 1: 735) 


#ế) 

118. Kinh Nhập tức Xuất tức niệm (P.| phật thuyết trị ý (WRE338#8), (Đại 
lÄnãpãnassatisuffarh, C. Am§® Chánh 1: 919), Tạp A-hàm 810, (Đại 
#@) Chánh 2: 208) 

119. Kinh Thân hành niệm (P: Trung A-hàm 81: Kinh niệm thân (® 
Kãyagatãsatisutarh, C. 8{TfŠ) 


Sẽ), (Đại Chánh 1: 554) 


120. Kinh Hành sanh (P. 
Sankhärupapatfisuttam, C. {T®EÂŠ) 


121. Kinh Tiêu không (P. 


Cñịasuññatasuttarn, C. Z8]`Š) 


Trung A-hàm 168: Kinh ý hành (#ÍT 
##), (Đại Chánh 1: 700) 


Trung A-hàm 190: Kinh tiểu không 
(`2), (Đại Chánh 1: 736) 


122. Kinh Đại không (P. 
Mahäsuññatasutam., C. Z8) 


Trung A-hàm 191: Kinh đại không 
(X###), (Đại Chánh 1: 738) 


123. Kinh Hy hữu vị tăng hữu pháp 
(P. Acchariya-abbhutasuftari,C. ®Ê 
E88 »*) 


Trung A-hàm 32: Kinh vị tằng hữu 
pháp (K8 R)*f/8), (Đại Chánh l: 
469) 


124. Kinh Bạc-câu-la (P. 
Bãkulasuttanh, C. 3S§†Rf@fŠ) 


Trung A-hàm 34: Kinh Bạc-câu-la 
GSEIR8fS), (Đại Chánh 1: 475) 


125. Kinh Điều ngự địa (P. 

Dantabhimisuttam, C. RRÑRlRhf€) 
126. Kinh Phù-di (P. Bhữmjasuttam, 
C. šWf#) 


Trung A-hàm 198: Kinh Điều ngự địa 
(BRfl th#Š), (Đại Chánh l: 757) 
Trung A-hàm 173: Kinh Phù-di (3Š 


TRÉŠ), (Đại Chánh I: 709) 
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127. Kinh A-na-luật (P. 
lAnuruddhasuttarnh, C. RR[Ñf8f8) 


Trung A-hàm 79: Kinh Hữu Thẳng 
thiên (RRš X#Š), (Đại Chánh I: 
549) 


128. Kinh Tùy phiên não (P. 
Upakkilesasuttarh, C. BR}81lf©) 


Trung A-hàm T2: Kinh trường thọ 
bồn khởi (Sš®8f8), (Dại 
Chánh 1: 532), Tăng nhất A-hàm 
24.8, (Đại Chánh 2: 626) 


129. Kinh Hiên ngu (P. 
Bãlapanditasuttan, C. 8€) 


Trung A-hàm 199: Kinh sỉ huệ địa 
(SRS:H6), (Đại Chánh 1: 759), 
No.86, Phật thuyết Nê-lê (4E 
?#), (Đại Chánh 1: 907) 


130. Kinh Thiên sứ (P. 
Devaditasuttam, CC. Kf#f#) 


Trung A-hàm 64: Kinh Thiên sứ (2 
‡È#©), (Dại Chánh 1: 503), No.42, 
Thiết thành Nê-lê (8#Ñ3È3ã), 
(Đại Chánh 1: 826), No.43, 
Diêm-la vương ngũ sử giả (lễ 
+ift'Š), (Đại Chánh 1: 828), 
Tăng nhất A-hàm 32.4: Kinh đại tử 


(X*###). (Đại Chánh 2: 614) 


131. Kinh Nhát dạ hiện giả (P. 
Bhaddekarattasutam, CC. —1£# 3š 
##) 


không có kinh tương đương 


132. Kinh A-nan nhất dạ hiển giá (P. 
AnandabhaddekaratfIasutarmn, C. JHỊ 


Trung A-hàm TỐT: Kinh A-nan thuyẾt 
(Mlififdif#), (Đại Chánh 1: 699) 


St—1XS #f&£) 
133. Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ Trung A-hàm 165: Kinh Ôn tuyển 
44-001 mộc thiên QR‡|ZXÍ#), (Đại 


Mahakaccanabhaddekaratfasuttam, 


Chánh 1: 696) 
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C. xlJjiE—#xÑ :ãÍ##) 


134. Kinh Lomasakangiya nhất dạ 
hiện giả (P. 
Lomasakangiyabhaddekarafttasuttam, 


C. i@Z—-£&R #f@) 


Trung A-hàm 166: Kinh Thích trung 
thiên thất tôn (h3 818), (Dại 
Chánh 1: 698), No.77, Phật kinh tôn 
thượng (#3 _L), (Dại Chánh 1: 
886) 


135. Tiểu Kinh Nghiệp phân biệt (P. 
Cñlakammavibhangasuftarh,C. 2Ì 


%2 Pl£) 


Trung A-hàm 170: Kinh Anh Vũ (ŠŠ 
T§##), (Đại Chánh 1: 703), No.78, 
,Đâu-điêu (fHRR), (Đại Chánh I: 
887), No.79, Anh Vũ (B§ÏỀ), (Đại 


Chánh 1: 888), No.80, Phật vì 
IĐáu-gia trưởng giả thuyết nghiệp 


báo sai biệt (t3 5 E53 
%PÌ), (Đại Chánh 1: 891), No.§1, 
Phân biệt thiện ác báo ứng (2 Bll$š 


S‡RƑE). (Đại Chánh 1: 895) 


136. Đại Kinh nghiệp phân biệt (P. 
Mahäkammavibhangasutari, C. 2 


%2 PIl£) 


Trung A-hàm 171: Kinh phân biệt đại 
nghiệp (2) B\šXš#). (Đại Chánh l: 
706) 


137. Kinh Phân biệt sáu xứ (P. 


Salãyatanavibhangasuttar, C. 7SER 


2B) 


Trung A-hàm 163: Kinh phân biệt lục 
xứ (2BI7SIã#&), (Đại Chánh l: 
692) 


138. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết 
(P. Uddesavibhangasuftam,C. fÑ 
Mu 2) BI#ÊE ) 


Trung A-hàm 163: Kinh phân biệt lục 
xứ (2Bl7SIã#&), (Đại Chánh l: 
694) 


139. Kinh Vô tránh phân biệt (P. 
lAranavibhangasuftan, C. #&#2? 7l 


#“) 


Trung A-hàm 169: Kinh Câu-lâu-sâu 
vô ranh (†RJfEXS#4f#f#), (Đại 
Chánh 1: 701) 
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140. Kinh Giới phân biệt (P. 
Dhãtuvibhangasuitarm, C. #®*2}BÌ 


Ạ Ì| 
141. Kinh Phân biệt về sự thát (P. 
Saccavibhangasuttam, C. R82) BÊ) 


690) 


Trung A-hàm 162: Kinh phân biệt lục 
giới (2 B|2SZ4#ã), (Đại Chánh 1: 


_ 
Trung A-hàm 3]: Kinh phân biệt 


thánh đề (2 B|5SãšÂŠ), (Dại Chánh 
1: 467), No.32, Phật thuyết tứ đề ({# 


Mi PM), (Đại Chánh 1: 814), Tăng 
nhất A-hàm 27.1, (Đại Chánh 2: 643) 


142. Kinh Phân biệt cúng đường (P. 
Dakkhinävibhangasuttar,C. B2? 


li) 


Trung A-hàm 180: Kinh Cù-đàm-di 
(SSTfif6), (Đại Chánh 1: 721) 


143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (P. 
lAnathapindihovadasuftam, C. 3â 
ïIW8f6 


Trung A-hàm 28: Kinh giáo hóa bệnh 
(#1LXäf#), (Đại Chánh 1: 458), 
Tăng nhất A-hàm 51.8, (Đại Chánh 
2: 819), Tạp A-hàm 1032, (Đại 
Chánh 2: 269), S.55.26, phá giới 
(Dussilya). 


144. Kinh Giáo giới Chamna (P. 
Channovãdasuftan, C. ŸXRỆEẨŠ) 


Tạp A-hàm 1266, (Đại Chánh 2: 
347), so sánh Kinh Tương Ủng, 
S.35.87. 


145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (P. 
Punnovädasuttah, C. #5 ‡šÑfŠ) 


Tạp A-hàm 311. (Đại Chánh 2: 89), 
No.108, Kinh Phật thuyết mãn 
nguyện tử (tt BRR-f), (Đại 
Chánh 2: 502), Tạp A-hàm 215, (Đại 
Chánh 2: 54), Kinh Tương Ủng, 
S.35.87. Channa. 


146. Kinh Giáo giới Nandaka (P. 
Nandakovadasuttam, C. #⁄Š#ƑE3U 


#“) 


Tạp A-hàm 276, (Đại Chánh 2: 73) 
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147. Tiểu Kinh giáo giới La-hầu-la 
(P. CñJarãhulovädasuttamn, C. #X 
RXi££2]`#ế) 


Tạp A-hàm 200, (Đại Chánh 2: 51), 
Kinh Tương Ung, S.35.121. Rahula. 


148. Kính Sáu sáu (P. 
Chachakkasuftarh, C. 7N7NÂŠ) 


Trung A-hàm §6: Kinh thuyết xứ (B 


JRfŠ), (Dại Chánh 1: 562), Tạp 
A-hàm 304. (Đại Chánh 2: 86) 


149. Đại Kinh Sáu xứ (P. 
Mahäsalãyatanikasutarmh,C. Z&7XER 


L3) 


Tạp A-hàm 305, (Đại Chánh 2: 87) 


150. Kính Nói cho dân chúng 
INagaravinda (P. 


Nagaravindeyyasuttan, C. 3Ä5RŸ 
#) 


Tạp A-hàm 280, (Đại Chánh 2: 76) 


151. Kinh Khất thực thanh tịnh (P. 
Pindapataparisuddhisuttamn, C. Lax-\ 
»§#£@) 


Tạp A-hàm 236, (Đại Chánh 2: 51), 
Tăng nhất A-hàm 45.6, (Đại Chánh 
2: 713) 


152. Kinh Căn tu tập (P. 
Indriyabhävanasuttam, C. †RfẽT?3 


#“) 


Tạp A-hàm 282, (Đại Chánh 2: 78) 


Chùa Giác Ngộ 

Tp. HCM, ngày 19-9-2019 
Cẩn chí 

THÍCH NHẬT TỪ 
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